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Trong Lục Tỉnh Nam Kỳ chúng ta thường hay nghe nói tới cái 
nồi Thạch Sanh cơm thấy ít nhưng ăn hoài không hết. Chúng 
ta cũng nghe Tào Thị mẹ ghẻ ác độc với các con chồng. Và 
cũng nghe nói đến khoai lang Dương 
Ngọc là thứ khoai lang hai màu vỏ ăn rất ngon bùi. Đó là do 
ảnh hưởng của các truyện Thạch Sanh Lý Thông, Phạm Công 
Cúc Hoa và thơ Dương Ngọc. Các truyện nầy có nguồn gốc xa 
từ đâu khó mà biết, nhưng trước đây hơn 100 năm nó được in 
ra ở dạng thơ lục bát viết bằng chữ Nôm. Đầy thế kỷ 20 đã có 
người đọc và phóng tác lại bằng Quốc Ngữ, gần đây cũng có 
người phiên chuyển theo sát tác phẩm hơn nhưng khi gặp các 
chữ khó đọc thì thay bằng những chữ khác cho dễ hiểu, dễ
nghe. 
Chúng tôi phiên âm lại từ bản Nôm, nhưng giữ nguyên các từ
được dùng ngày xưa, tôn trọng bản cũ đến cả không thay đổi 
các chỗ mất vần điệu, cũng không tự ý thêm bớt, sửa chữa chữ
nào. Nguyên tác thời nào nó có giá trị của thời đó. Thay đổi 
với cái nhìn và thẩm mỹ quan của thời khác là chuyện sai lầm, 
cho nên khi đọc bản phiên âm nầy có thể bạn đọc thấy những 
khiếm khuyết về từ ngữ về cú điệu của người xưa. Cũng có thể
là truyện hơi dài dòng. Tất cả là do nguyên thể. Có thể người 
viết cố tình, có thể do trình độ ngôn ngữ và thi luật hạn chế.
Dương Ngọc tượng trưng cho người con gái quê mùa rẫy bái 
nhưng cô nàng có những kiêu hãnh riêng và biết giữ giá trị của 
mình. Đối với Hoàng tử yêu mình đến ở luôn trong rẫy năm 
nầy sang năm khác thì vẫn tránh đường nguyệt hoa cho đến khi 
thành vợ thành chồng chánh thức, đối với nhà vua kiêu ngạo 
khinh thị nàng thì nàng cũng biết đối chọi, đốp chát lại để nhà 
vua sửa lại cách nhìn. Tuy vậy khi đã được cưới hỏi xong thì 
nàng cũng hết lòng giúp vua trong những khi khó khăn, gấp 
gãy.
Tôi muốn gọi thơ Dương Ngọc là thơ Con Rẫy để nói lên 
nguồn gốc của nhân vật chánh, nguồn gốc mang đến cho cô 
tính khí thẳng thắng, bất khuất, nhưng cũng biết thương nước 
thương người.
Để người đọc thưởng thức, chúng tôi xin phép không bàn
nhiều về nội dung. Về hình thức chỉ nhắc rằng môt số từ Miền 
Nam xưa còn được bảo tồn trong tác phẩm nầy, đó là điều rất 
quí giá để ta hiểu hơn ngôn ngữ của vùng đất mới ngày xưa
vốn là biên địa miên viễn..
Cuối phần phiên âm, một số trang chữ Nôm nguyên bản được 
in vào để cho người đọc có dịp biết mặt ngang mũi dọc của thơ
Dương Ngọc ngày xưa.

Nguyễn Văn Sâm TX, 10-2007
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1- Ngút mây ló thấy trời xanh,
Ngân hà tỏ rạng, đẩu tinh chói lòa.

Đời vua Minh Đế trị vì,
Lúa hai tiền rưởi một trăm giạ già1.

Muôn dân lạc vũ ca âu,
Vua lên chánh trị, tuổi vừa mười hai.

Còn bà Hoàng Hậu nên mười,
Sửa sang chánh giáo đòi nơi thanh nhàn2.

Hoàng Hậu lòng những lo toan,
10- Tuổi mới nên mười mà vội trông con.

Nguyệt rằm còn hỡi đương tròn,
Mấy lăm tuổi tác3 trông con hỡi bà.

Nầy lời Hoàng Hậu thốt ra,
Đến mười lăm tuổi đã già còn chi.

Thôi vua mới phán chỉ huy4,
Con mái5 trong tòa đòi hết vào cung.

Thử ai có nghén hay không6.

                                                
1 Lúa hai tiền rưởi một trăm giạ già 穭�錢姅沒�啫�: Giá lúa quá rẻ. Cả

trăm giạ mà chỉ có hai tiền rưởi. Rẻ như vậy nên người ta dùng giạ già, cũng 
là một cách cho thêm, khi giá cao thì người ta có khuynh hướng gạt gẫm thiên 

hạ bằng cách dùng/tráo giạ non, thiếu. Bản Nôm viết rưởi � bằng nửa 姅, có
thể là cách viết chữ rưởi của bản nầy. Tôi không tin rằng ngày xưa  người ta 

nói hai tiền nửa �錢姅 thay vì hai tiền rưởi �錢� như cách nói bây giờ, 

cho nên đọc chữ 姅 là rưởi.

2.Đòi nơi thanh nhàn隊尼清閑: nhiều nơi an cư lạc nghiệp, thong thả cuộc 
đời. Đòi nơi, đòi phen: nhiều chỗ, nhiều lúc. Kiều:  Đòi phen gió tựa mưa kề.
3 Mấy lăm tuổi tác �林歳索: Tuổi có bao nhiêu đâu, còn quá nhỏ. Như cách 
nói ngày nay: bao lăm.
4 Vua mới phán chỉ huy �買判指輝: Vua liền ra lịnh. Chỉ huy 指輝: ra lịnh 
cho người khác làm việc gì đó. Trong bản nầy chữ phán chỉ huy thường xài, 
đó là cách nói thông dụng thời đó chăng?
5 Con mái 昆�: Cung phi mỹ nữ. Tiếng xưa. 
6 Thử ai có nghén hay không 此埃固�咍空: Vua nầy cũng ghê quá, mới 
mười mấy tuổi mà có cả trăm cung phi mỹ nữ. Vua lại cũng không bìết cô nào 
có bầu hay không. Cũng là kẻ phong tình.
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Một trăm con mái ngày rày tâu qua.
Khấu đầu vọng bái quốc gia7,

20- Một trăm con mái trong tòa không thai.
Nầy đoạn Hoàng Hậu mừng lòng8,

Đêm ngày khấn nguyện dốc tình cầu con.
Ví dầu chẳng gái thời trai9,

Vua cùng Hoàng Hậu đêm ngày lo toan.
Nầy lời Hoàng Hậu tâu vua,

Không con, để của trong tòa làm chi!
Âu là ta thí của đi,

Con mà chẳng có, sầu bi trong lòng.
Phước nhờ (1b) sanh đặng chút con10,
30- Lấy của mà thí xa gần cho tôi11.

Một năm hết bảy ngàn ba,
Thí ba năm chầy cho đến kim ngân.

Của vua giàu đã muôn phần,
Lịnh truyền rao khắp xa gần cho ta.

Phô quan sưu thuế đều tha12,
Đừng thâu thiên hạ, bảy năm thanh nhàn.

Nếu mà ai bắt việc quan13,
Vua hay vua chém gần xa trẻ già.

Cấm răn thôn lý ngư tiều,
40- Đừng ai đánh cá, đến ba năm chầy.

Ăn cơm với muối mà thôi,
Ba bốn năm chầy, thiên hạ đã xanh.

Dẫu mà trong cung ngoài thành,
Triều đình văn võ mặt xanh như chàm.

                                                
7 Khấu đầu vọng bái quốc gia 叩頭望拜國家: Cúi đầu lạy vua, nói. Chữ

quốc gia 國家 ở đây nghĩa là nhà vua.
8 Hoàng Hậu mừng lòng 皇后明�. Mừng là vì các con mái không ai có thai 
hết thì chuyện bà có thai là cần thiết, nếu có ai đó đã mang thai thì chuyện bà
cần sanh con sẽ không là chuyện thật quan trọng nữa.

9. Ví dầu chẳng gái thời trai �油庄�時�: Con trai hay gái gì cũng được, 
miễn là có con. Ví dầu có nghĩa là nếu.
10 Sanh đặng chút con 生鄧卒昆: Sanh được một mụn con. Tiếng chút 卒
nầy đắc địa ở chỗ giảm đi sự quan trọng của đứa con, như là một sự khiêm 
nhường. 
11 Ra lịnh bố thí. Tiếng cho tôi朱碎 cuối câu là tiếng ra lịnh nhấn mạnh.
12 Phô quan sưu thuế đều tha 哺官㮴税調他: Nói với quan tha tất cả thuế

má. Phô哺: nói với, nói. LVT: Trong xe chật hẹp khó phô.
13 Nếu mà ai bắt việc quan 裊�埃北役官: Nếu ai bắt dân đi làm xâu… Nếu 
quan nào không nghe lời vua mà làm khổ dân.
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Một trăm con mái lầu hồng,
Đi thôi chẳng đặng mà ra khỏi đền.

Còn bà Hoàng Hậu trong cung,
Ngồi đâu phải đỡ, đặng lên đơn trì14.

Thôi vua khấn nguyện trên vì,
50- Mùi hương thấu đến nơi tòa Tam Quang.

Ngọc Hoàng đương ngự  Linh Tiêu,
Phán rằng: Trung giới đốt hương việc gì.

Thốt thôi hai sứ quì tâu,
Dưới vua trung giới khấn nguyền cầu con.

Trăm quan trai giới gầy mòn,
Lòng vua nhơn đức cầu con trên trời.

Khắp trong thiên hạ đòi nơi,
Cầu khấn cho người, sanh đặng hoàng nam.

Ngọc Hoàng nghe nói khá thương,
60- Bấy lâu chẳng thấy mùi hương (2a) biết gì!

Đền đài thời đã hết đi,
Cả năm chẳng thấu biết gì mà cho15.

Mới đòi Hoàng Hậu chương tòa,
Kim Dung Thái tử cho ta dạy truyền.

Lòng vua trung giới có nhơn16,
Cha cho con xuống đầu thai phen nầy.

Sửa an thiên hạ trong ngoài,
Sáu mươi lăm tuổi rồi con lại về.
Hoàng Hậu nghe nói thêm phiền,

70- Con ôi! Cho chóng mà về bệ giai.
Ngọc Hoàng quát mắng vang trời,

Làm con lại có đi chơi mà về17.
Đền đài nó đã hết đi,

Mẹ con bây khiến đi về làm chi.
Giã từ văn võ triều nghi,

                                                
14 Bao nhiêu năm không ăn thịt cá nên mọi người đều xanh xao vàng vọt, ốm 
yếu, gió thổi muồn bay. 
15 Cả đoạn nầy quan trọng ở chỗ nói về tín ngưỡng của người VN. Tin rằng 
cầu gì thì phải đốt nhang bề trên mới biết. Vua bố thí bao nhiêu năm để cầu 
con mà Ngọc Hoàng không thấy, không biết, tới chừng đốt nhang thì được 
biết liền.   
16 Lòng vua trung giới có nhơn ��中界固仁: vua dưới trần có lòng nhơn 
đức. So sánh ba cõi/giới thì dưới trần là trung giới còn địa phủ là hạ giới, so 
sánh giữa hai giới trên trời và dưới đất thì cõi người ta là hạ giới.
17 Làm con lại có đi chơi mà về 滥昆吏固�制麻�: Bà làm như con đi chơi 
vậy, hối con về cho mau. Trước lòng mẩu tử của Hoàng hậu kêu con về mau 
mau, Ngọc Hoàng với tính cảm của người cha sử dụng nhiều lý trí hơn la rầy 
vợ. 
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Kim Dung thái tử thôi hầu ra đi.
Bái cha cùng mẹ đơn trì,

Con xuống trung giới trị vì bình an.
Dầu người đạo đức cao dầy18,

80- Thời con ở với, sáu mươi lăm về.
Lòng vua bạc đức thiếu nhơn,

Ba năm con lại trở về chầu cha19.
Ngọc Hoàng ngự phán chương tòa,
Dạy hai Thiên sứ tức thời đưa đi.

Đương khi giờ tí canh ba,
Thưa bà Hoàng hậu, con đây cho bà20.

Thôi bà Hoàng Hậu thốt ra,
Cho tôi thai nghén, gái mà hay trai?

Mặc dầu sanh sản bà ôi!
90- Chúng tôi như thể Thiên lôi biết gì21!

Thốt đoạn, Thiên sứ hồi qui,
Hoàng Hậu (2b) thức dậy, gẩm thì chẳng sai.

Chiêm bao phưởng phất22 dậy ngồi,
Thèm chua thèm chát23, nhớ chưng tấc lòng.

Lọ là chờ sáng làm chi,
Bước vào tâu quì tức tốc canh ba,

Đức vua còn nhắp trong tòa24,
Phán rằng Hoàng Hậu tâu ta việc gì.

Khấu đầu vọng bái đơn trì,
100- Thiếp nay Hoàng Hậu mình đà thọ thai.

                                                
18 Dầu người đạo đức cao dầy 油�道德髙苔: Nếu nhà vua là người có đạo 

đức… Dầu 油, dầu mà油�, ngày xưa có nghĩa là nếu, nếu mà.
19 Ý kiến hay, nếu ông ta nhơn đức thì ở chơi lâu, nếu bất nhơn thì từ giả ra đi 
sớm cho khỏi vướng víu nhiều. Từ đó ta dể hiểu câu tự an ủi của người bình 
dân khi nhà bị xẩy con: ‘Nhà tôi vô phước nên nó mới bị như vậy.’ Cái vô
phước nằm ở người lớn chớ không phải ở trẻ con.
20 Thưa bà Hoàng Hậu con đây cho bà 䜹�皇厚昆�朱妑: Thiên sứ trao 

cho Hoàng Hậu đứa con.
21 Chúng tôi như thể Thiên lôi biết gì 衆碎如体天雷别�! Được sai đâu thì

làm đó, không biết chuyện khác. Hai Thiên sứ từ chối không cho Hoàng Hậu 
biết bà sẽ sanh trai hay gái.
22 Chiêm bao phưởng phất: còn mường tượng những chuyện xảy ra trong 
chiêm bao. HTC giải nghĩa là giống như, không khác gì. Ta có nói theo HTC, 
bà Hoàng hậu nằm chiêm bao, thức dậy thấy như in chuyện mình vừa chiêm 
bao. Ngày nay người ta nói phảng phất, không nói phưởng phất nữa.
23 Thèm chua thèm chát. Cách thế diễn tả đờn bà mang thai.
24 Đức vua còn nhắp trong tòa 德�群叺冲座: vua còn đang ngủ trong cung. 

Nhắp 叺: ngủ, tiếng xưa. Kiều cũng có chữ nhắp � nghĩa nầy: Nhắp đi thoắt 
thấy ứng liền chiêm bao.
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Tuần nầy25 chẳng gái thời trai,
Xin vua hãy thí của hoài cho dân26.

Đủ mặt văn võ triều đình,
Ta đã khấn nguyền Trời Phật chứng minh.

Gạo tiền đã thí sạch không,
Giở kho vàng bạc27 thí  rày gần xa.

Giở kho vàng bạc đem ra,
Bố thí thiên hạ gần xa trong ngoài.
Nguyền cùng thiên địa chứng tri,

110- Xin cho đủ tháng nhà bà sanh thai.
Miễn cho mau thấy mặt con,

Kẻo lòng phiền muộn sầu bi đêm ngày.
Thai thời đã hản những là,

Chưa biết trai gái mà ta thêm phiền.
Nầy lời Hoàng Hậu tâu liền,

Trai gái mặc lòng, xin hãy có con.
Ví dầu con gái lớn khôn,

Kén tài Phò mã, cũng nên trị vì28.
Lọ là trai gái làm chi,

120- Thôi vua mới phán chỉ huy lời nầy.
Thai thời đã hản thiệt rày,

Biết đâu có thầy ta bói kẻo nghi.
Bá quan văn võ (3a) tâu quì

Bói đây ai bì cho đặng thầy Viên29.
Tiếng đồn thiên hạ chợ nầy,

Bói thời một quẻ giá tiền năm quan.
Bói thời thiệt quá muôn phần30,

Tiền thiếu một đồng thầy cũng chẳng nghe31.
                                                

25 Tuần nầy ở đây có nghĩa là kỳ nầy, lần nầy.
26 Hãy thí của hoài cho dân. Tôi yêu chữ hoài nầy biết bao nhiêu! Thí hoài, 
lời cầu xin sao mà nghe cảm động!
27 Giở kho vàng bạc �庫鐄鉑: Mở kho vàng bạc… chữ giở � đã bị khắc sai 

phần chữ dữ � thành điển 典.
28 Vua và Hoàng hậu tự an ủi mình rằngcon gái con trai gì cũng được, miễn là
có con. Nếu con gái thì sau nầy chọn Phò Mã cho có tài để trao quyền trị nước. 
Cũng là một điểm đáng khâm phục vì đã không nặng về chuyện nam nữ nối 
dòng, tuy rằng trong thâm tâm cả hai đều rất muốn có con trai. 
29 Bá quan văn võ tâu quì伯官文武奏跪. Cả triều đình đều tâu như vậy thì
thầy Viên quả là người danh tiếng!
30 Bói thời thiệt quá muôn phần 貝時實�閍分: bói rất trúng. Chữ thiệt 實

xưa dùng ở chỗ chữ trúng 中 ngày nay. 
31 Tiền thiếu một đồng thầy cũng chẳng nghe 錢少没銅柴供庄�: không 
bớt chút nào, giá nhứt định. Cũng chẳng nghe, cũng không đồng ý, cũng 
không chịu. 
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Thôi vua mới phán thành tây,
130- Ta tưởng là mấy chẳng ngờ năm quan.

Thiệt thời một quẻ năm ngàn,
Thời ta cũng bói, năm quan thể32 gì!

Thôi vua mới phán đơn trì,
Đầu cân đới cước trút đi, để tòa33.

Mình vua thời mặc áo dà34,
Tay nương con gậy35, trong tòa ra đi.

Còn bà Hoàng Hậu kia là,
Vai mang chuỗi hột cũng đi theo rày36.

Nầy lời vua mới phán ra,
140- Truyền đừng kiệu tán37 đi mà làm chi.

Trẫm đi chưn vậy một khi,
Thầy biết là gì nói thiệt mới hay.
Vua cùng Hoàng Hậu thành tây,

Giả đi thử thầy tới chợ Hoài Dương.
Áo già dối sãi du phương38,

Đầu đội nón lá tay cầm gậy tre.
Thầy bói tối mắt39 khôn hay,

Đức vua mới nói cùng thầy xin thương.
Ta là sãi khó du phương,

150- Có lời sở nguyện đúc chuông đêm ngày.
Chùa quê sãi khó lòng thương,

Hành khất bấy chầy tiền đặng một quan.
Hãy còn nhín để một khi40,

Đồn thầy bói thiệt có danh chợ nầy. (3b)

                                                
32 Năm quan thể gì �貫体�: năm quan mà có bao nhiêu, đâu đáng gì mà
nói. Nói theo cách nói gần đây: chuyện nhỏ, nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ…
33 Đầu cân đới cước trút đi, để tòa 投巾帶脚��底座: Khăn giày đều được 
trút bỏ lén ra đi khỏi cung điện. Sửa soạn ra đi nhưng cách ăn mặc và sự ra đi 

khác với nghi vệ vua. Chữ tòa dùng tọa 座 là thường, dùng tọa  痤 thành khó

hiểu. Để 㡳, như chữ để có nghĩa là bỏ như trong từ để vợ.
34 Mặc áo dà �袄茶: Ăn mặc nâu sòng, giả làm thầy tu. Chữ dà viết bằng trà

茶 cho thấy dà đúng hơn già như cách viết quốc ngữ bây giờ.
35 Con gậy 昆�: cây gậy theo cách nói ngày nay. 
36 Vai mang chuổi hột : Hoàng hậu cũng giả ni sư đi theo vua giả hòa thượng.
37 Truyền đừng kiệu tán: ra lịnh không dùng tàn lộng, kiệu. Càng đơn giản 
càng tốt để dể nói dối thầy Viên. 
38 Áo già dối sãi du phương 袄茶��遊方: Mặc áo già giả làm thầy sãi khất 

thực.
39 Tối mắt: mù con mắt, nói theo thời đó.
40 Nhín忍 để dành lại dùng sau đó. HTC, nhín �, tiện tặn, dành để.
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Ít nhiều tôi cũng nhờ thầy,
Bói cùng một quẻ, ngày rày đúc chuông.

Thầy Viên nghe nói một khi,
« Quả thật là đạo tăng ni già chiền.

Một đồng chẳng lấy làm chi,
160- Cúng thêm cho nữa huống gì41 một quan.

Tôi e lời lại nói gian,
Năm quan chẳng bói, lọ là một quan.

Cầm tiền thầy đã biết rồi,
Lọ là phải giáo42 làm chi lời nầy.”

Cầm tiền thầy mới gieo coi,
Làm vua mà lại dối ta rằng thầy.

Thôi vua thấy nói thiệt thay,
Thời ta chịu thầy, ta chánh vì vương43.

Sanh ba Thái tử tòa chương,
170- Cậy thầy coi thử, ai nên trị vì.

Thầy rằng: Vua đặt tiền đi,
Năm quan vua mới đặt lên trên bàn.

Thầy rằng: Tiền đặt đã an,
Đòi năm lạng vàng đặng thỉnh tổ tiên44.

Trên thời che lấy bốn tàng,
Hai mươi bốn bàn thầy mới bày ra45.

Đức vua rằng thầy chớ lo,
Hãy xin bói thiệt, của kho thiếu gì.

Đức vua mới phán chỉ huy,
180- Lấy vàng mà đặt các bàn cho an.

Thầy Viên khấu bái Ngọc Hoàng,
Lâm râm miệng vái thánh hiền lai lâm.

Ngũ quỉ bát quái ứng lên,
Có con, thời chém đầu Viên cho rồi46!

Số vua chưa có con trai,
Vua liền thẩm mặt (4a) tía tai phen nầy.

                                                
41 Huống gì, chữ hay ho…
42 Giáo 敎: Lời nói dạo trước, rao trước. Nói trước để mở hơi cho những 
chuyện sau. Trong tuồng hát bội có giáo đầu. 
43 Chánh vì vương正位王: người có chơn mạng đế vương. Vua.
44 Bản nôm hai chữ tổ tiên祖先 sai vị trí. 
45 Hai mươi bốn bàn thầy mới bày ra. Bày ra thường thầy bói nói là cúng 
sao, để bói cho trúng. Nhưng hai mươi bốn bàn thì ông thầy Viên nầy bày bàn 
hơi nhiều. Hoặc là ông ta bày ra để đày vua cho bỏ ghét chớ với khách thường 
thì không có chuyện nầy?
46 Có con thời chém đầu Viên cho rồi. Lời cả quyết là mình đúng. Một sự cả

quyết chắc nịch. 
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Đông cung Thái tử nối ngôi,
Đi bói cùng thầy, thầy lại rủa ta47.

Thầy Viên tâu đức Hoàng gia,
190- Chẳng quả vậy mà, vua giết tôi đi48.

Thôi vua thấy thiệt lắm thay,
Thời ta chịu thầy, ta chửa có con.

Bấy lâu trai giới gầy mòn,
Cậy thầy coi thử, có con chăng là.

Nầy lời thầy Viên tâu qua,
Trong quẻ vậy mà Hoàng Hậu thọ thai.

Từ ấy vua chẳng còn nài49,
Chịu bà Hoàng Hậu có thai trong đền.

Thôi vua mới phán rằng bây,
200- Nhờ thầy quẻ nầy thử gái hay trai.

Ta thời khuất nhãn phổng gương,
Quẻ tiền thầy đoán trên trời toan đương.

Người là Thái tử Ngọc Hoàng,
Cho nối tông đường, sanh đặng hoàng nam.

Cậy thầy đoán lại quẻ nầy,
Thử sanh ngày nào, thầy đoán ta hay.

Thầy Viên thôi mới tâu rằng,
Mười ba tháng bảy, bà liền sanh thai.

Mười ba án số Thiên Tào,
210- Mười ba tháng bảy, bà sanh nửa ngày.

Vừa trong năm ngọ bằng nay,
Ngày ngọ giờ ngọ, thực rày chẳng sai.

Việc con thời đã hết rầu,
Cậy thầy coi thử nàng dâu thể nào.

Thầy rằng xui khốn cho tôi,
Không thấy đời nào bói quyết mà chơi.

Làm thầy đã trót một đời50 (4b),
Tôi mới thấy người đi bói oan gia.

Con còn trong bụng chưa ra,
220- Biết dâu đâu đặng bói khoa làm vầy.

                                                
47 Rủa嚕 rằng vua không có con trai để nối ngôi. HTC, rủa嚕, chúc dữ, trù

ẻo, ước điều hung dữ cho kẻ khác.
48 Lại một lần nữa cả quyết. Ông thầy nầy ghê gớm thiệt, bởi vậy ông mới đòi 
tiền vua rắc rắc không bớt xu nhò.
49 Vua chẳng còn nài: vua không nài nỉ nữa. Ở đây chữ nài, nài nỉ có nghĩa 
là nói đi nói lại. Nghĩa xưa, còn xót lại trong việc mua bán: nài giá, mua bán 
thì phải nài, phải thách.
50 Trót một đời �沒代: gần hết cả đời. Ra khỏi cửa còn phiền đợi đó/ Chờ
kiếm xe cũng có trot giờ. Trương Minh Ký. Chư Quốc Thại Hội, tr 21.
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Thôi vua vừa nói vừa cười,
Ta số trên trời hay bói trừ hao51.

Có con coi thử dâu nào,
Số ta Nam Tào thảy thảy minh mông.

Số mười tám nước hội đồng,
Coi thử nước nào đẹp thửa nhơn duyên.

Thầy Viên tâu trước bệ đơn,
Bói thời thầy bói cho người, nài chi.

Vàng thiệt kể lửa ra gì52,
230- Tâu vua xin đặt tiền đi cho rồi.

Bói dâu lòng hỡi tin sau,
Xin vua đặt đủ tiền thời một trăm53.

Nầy lời Hoàng Hậu thốt ra,
Tay lột đôi vàng54 ta cũng đặt lên.

Thầy tâu: Vua bói dâu nào.
Thời vua xủ trước, tôi rày đoán sau.

Nước Tề nước Triệu nước Yên,
Nước Hàn nước Ngụy nước Lương nước Tần.

Nước Tống nước Lỗ nước Trần,
240- Nước Hồ nước Việt nước Ngô nước Tần.

Nước Tấn nước Trịnh nước Đằng,
Nước Bái nước Hán nước Trâu nước Tào.

Đủ mười tám nước55 chư hầu,
Thời vua cũng xủ với dâu hoài hoài.

Thầy gieo tiền xuống vừa rồi,
Thôi thầy liền cười chép miệng thở ra.

Quẻ nầy xấu lắm những là,
Tôi coi chẳng đặng bói khoa làm gì!56

Thầy Viên (5b) mới nói một khi,

                                                
51 Hay bói trừ hao 咍貝除耗: Ưa bói trước để biết xa vậy mà. Chữ咍 trong 
bản Nôm có thể đọc hãy như lời ra lịnh, hoặc đọc hay như một lời giải thích. 
Tôi cho rằng đọc hay hợp văn mạch hơn.
52 Vàng thiệt kể lửa là gì: vàng thiệt coi lửa như không có. Tục ngữ: Vàng 

thiệt đâu sợ lửa. 
53 Xin vua đặt đủ tiền thời một trăm. Thầy Viên càng lúc càng lên tiền, ông 
thầy nầy chẳng sợ gì vua hết, tiền bạc rắc rắc, lại nói chuyện tay đôi với vua. 
Ông biết chắc chắn là vua cần mình… 
54 Tay lột đôi vàng. Hoàng hậu gấp quá không có tiền mang theo nên lột đôi 
vòng đặt xuống. Ra đi mang chuổi hột giả làm sư ni nhưng chắc quên lột đôi 
vòng để lại trong cung!
55 Đủ mười tám nước. Thiệt ra thầy Viên kể ra hơn hai chục nước mà
lại có hai lần kể tên  nước Tần. Kể ra cho có thôi, không phải tên 18 
nước chư hầu, mà là những tên nước quen thuộc với độc giả Việt nam. 
Chỉ có giá trị tượng trưng.  
56 Quẻ xấu lắm, xin đừng bắt tôi bói nữa!
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250- Còn một dâu nầy tôi muốn đoán đi.
Lại e lịnh thánh quở tôi,

Nên tôi dần dà chẳng dám tỏ phân.
Đức vua nghe nói lòng mừng,

Xấu tốt cậy thầy hãy đoán, nài chi57.
Trẫm đà đi bói một khi,

Thầy còn nói giấu làm chi hỡi thầy.
Thầy Viên thôi mới tâu rằng,

Có nên dâu nầy một đứa bần nhơn.
Sau dầu có loạn bá quan,

260- Bần nhơn sau lại đặt an trong ngoài.
Vua bèn đỏ mặt tía tai,

Vua rằng thầy bói dại ngây điều nầy58.
Con mười tám nước chư hầu,

Chẳng đặng dâu nào lại lấy bần nhơn.
Thầy đoán các chuyện đã an,

Còn một dâu hiền thầy đoán chẳng nên.
Không kiêng có thánh bề trên,

Thời tao coi thử thầy Viên phen nầy.
Thầy Viên đặt gối tâu bày,

270- Vua lại quở thầy thầy chịu đoan cho.
Sau dầu chẳng thiệt như lời,

Thời vua sai kẻ quăng hòm xuống sông.
Đông mặt văn võ triều thần,

Thôi vua mới phán chỉ huy lời nầy.
Ta đà đi bói cùng thầy,

Thầy đoán thiệt rày lấy đứa bần nhơn.
Dầu sau có thiệt như lời,

280- Thời ta phong chức phong quan cho mầy.
Dầu sau chẳng quả như lời,

Thời ta sai kẻ chém đầu (6a) chẳng tha.
Thầy Viên thôi mới tâu qua,

Có đâu may đặng hưởng nhờ lộc vua.
Phen nầy có tước có quyền,

Bỏ thuở mang hòm đi bói chợ đông59.

                                                
57 Xấu tốt cậy thầy, hãy đoán, nài chi 丑卒忌柴唉断奈之: Nhờ thầy 
cứ đoán quẻ, xấu tốt không thành vấn đề. chữ cậy và nài, trong cách 
dùng xưa nghe lại sao mà thích thú. 
58 Vua rằng thầy bói dại ngây điều nầy �浪柴貝��調尼: vua nói 
rằng chuyện nầy thì thầy bói nói ngu rồi. Vua mất bình tỉnh khi bị bói 
xấu về cô con dâu tương lai có lý lịch của người nghèo khổ. 
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Thôi vua nghe nói thêm phiền,
Nàng dâu ta xấu thời ta đi về.

Giã thầy còn ở ta về,
290- Vua cùng Hoàng Hậu phản hồi tòa chương.

Mười ngày vua chẳng ngự ra,
Nàng dâu nó xấu dạ sầu lắm thay.

Con ôi! Cho chóng mà ra,
Đặng cha thấy mặt, kẻo mà sầu bi.

Nghĩ nào mà chịu thảm sầu,
Nàng dâu nó xấu, ngày rày thêm lo.

Chẳng ngờ nghén đã tới ngày,
Mười ba tháng bảy bà liền sanh thai.

Mười ba tháng bảy nửa ngày,
300- Ngày ngọ giờ ngọ thiệt rày chẳng sai.

Ngày trước ta bói cùng thầy,
Một trăm quan tiền, lời thiệt cũng ưng60.

Chỉn thiệt con vua Ngọc Hoàng,
Mặt rồng lộ lộ61 phong quang khác thường.

Vua cha xem thấy khá thương,
Lòng mừng vội vã xem bằng báu châu.

Truyền cho con mái đền rồng,
Chớ cho ai bồng nhơ uế con tao62.

Lại đòi bà mụ chương tòa,
310- Chớ nói rằng sự đức bà có con.

Vua giấu mười ba năm chầy,
Bá quan chưa biết có con trong đền.

Nầy đoạn Thái tử mười ba,
Buồn rầu (6b) ông mới dạo ra công đường.

Xem chơi bên tả hành lang,
Văn võ triều đình, mới hỏi con ai.

Thái tử vừa nói vừa cười,
Ta chào cả tướng, ta là Đông cung.

                                                                                                                                 
59 Chắc chắn là sau nầy tôi sẽ có tước có quyền rồi. Thầy Viên nói vậy là gián 
tiếp nói mình sẽ thắng cuộc, nghĩa là con vua sau nầy sẽ lấy một người bần 
hàn.
60 Một trăm quan tiền, lời thiệt cũng ưng: bói đúng quá cho nên tốn hết một 

trăm quan tiền cũng vừa lòng, không tiếc. Lời thiệt �實: Sự bói đúng, bói 
xảy ra thiệt tình.
61 Mặt rồng lộ lộ ��路路: Rõ ràng là mặt thiên tử. Nhìn đã biết tướng con 

vua. Lộ lộ: HTC 露露, bày ra tỏ rõ, nổi lên, giơ ra trước mặt.
62 Chớ cho ai bồng nhơ uế con tao: vua dặn cung phi không cho ai bồng ẵm 
con mình sợ rằng nó bị ô uế đi. Chỉ là một chi tiết chứng tỏ tình thương của 
vua với con mà thôi.  
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Đủ mặt văn võ bá quan,
320- Thôi ta mới biết dạ vua phen nầy.

Con đà bây lớn thành tây,
Bá quan cả tướng ngày rày mới hay.

Nầy đoạn Thái tử mười ba,
Thưa cha cưới vợ ngày rày cho con.

Để hòng có cháu nối ngôi,
Đến mười lăm tuổi ắt tôi quá thời.

Vua cha thấy nói thương thay,
Đến mười lăm tuổi, quá gì mà lo.
Vua truyền Thái giám mở kho,

330- Kim ngân châu báu trong đền đem ra.
Tám trăm giả đại trường đà,

Qua mười tám nước kén chưng dâu hiền.
Hai mụ vâng lịnh thừa truyền,

Trọn niềm cơm áo, quản bao dặm ngàn.
Dưới thuyền chật hết dòng sông,

Trên thời đùng đùng chật những người ta.
Băng chừng hải giác thiên nha,

Thuyền lan thảy thảy tách ra giữa vời.
Mười ngày vừa tới Tần vương,

340- Tần vương ngỡ giặc, vội vàng chỉnh binh.
Vang dầy chiêng trống thình thình,

Tần vương mới hỏi rằng binh nước nào.
Hai mụ đặt gối tâu bày,

Thuyền sang chác ngọc trong lầu quốc gia.
Tần vương thôi mới (7a) phán ra,
Mụ đi chác ngọc hay là đi chơi.

Hai mụ đặt gối tâu vào,
Vâng lời ngô chúa tôi rày sang đây.

Tần vương mới phán lời nầy,
350- Hai mụ vậy thời hãy tạm nghỉ an.

Nầy lời vua mới phán ra,
Phán cùng cả tướng trào ca lời nầy.

Người đà cho sứ sang đây,
Của đâu đưa lại, khốn ta làm vầy.

Sanh ra một gái vô tài,
Cưới một đưa mười, thấy tốn mà thôi!

Ba ngày ăn uống say vui,
Thốt thôi hai mụ khấu đầu tâu qua.

Hai tôi vâng lịnh quốc gia,
360- Đi sang cống sứ thiên nhan bên nầy.
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Xin qua chơi hội chương tòa,
Trăm hòm châu báu dâng lên bây giờ.

Hai mụ từ giã thành tây,
Xuống thuyền thôi mới rẽ sang nước Tề.

Đường  trường cách trở sơn khê,
Sang tới nước Tề hai mụ bước lên.

Dâng mâm châu báu bạc vàng,
Thốt thôi hai mụ lại sang nước Hàn.

Hàn vương mừng rỡ muôn phần,
370- Tiệc bày ăn uống trong đền vui chơi.

Hai mụ lại sang nước Trần,
Mới đem báu vật dâng rày Trần vương.

Hai mụ cống lễ đã an,
Thốt thôi từ giã trẫy63 sang Cao bằng.

Bơ vơ hải giác ngàn trùng,
Cao Bằng là nước người rày lạ thay.(7b)

Những người đứng thể như sào,
Tám trăm chiếc giã64 trẫy vào đến nơi.

Đua nhau bước xuống khắp bày,
380- Nam bang sao dám băng ngàn tới đây.

Hai mụ xem thấy sợ thay,
Nước sao có người cao thể như tre.

Tiếng vang dậy khắp sơn khê,
Quân gia xem thấy chỉn ghê rụng rời.

Cao vương rước mụ vào đền,
Phán rằng hai mụ qua đây việc gì.

Hai mụ đặt gối tâu quì,
Vâng lời ngô chúa ngàn trùng phải đi.

Thỉnh qua chơi hội minh công,
390- Đủ mười tám nước tây đông lai trào.

Thốt thôi lễ vật dâng vào,
Cao vương thôi mới phán ra lời nầy.

Hải giác cách trở xa thay,
Con ta thơ bé đi mà đặng chăng.

Mới nên sáu tuổi đền rồng,
Của ta hoàn lại cho người phen ni.

Hai mụ tâu trước đơn trì,
Chúng tôi xin vào ra mắt nhi long.

                                                
63 Bản Nôm viết chữ Nôm khá hay, rẽ dùng trẻ �, trẩy dùng lấy �.
64 Chiếc giã隻者, tiếng chỉ chung về thuyền. HTC, chiếc giã 隻� là thuyền 

mành, giã vọng �望 là thuyền câu.
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Thử đà bao lớn đơn trì,
400- Kẻo mà vô lễ lỗi cùng vua cha.

Vua truyền Công chúa bước ra,
Mặt hoa thớ thớ tợ tiên non bồng.
Mình cao bảy thước dung nhan,

Trâm anh rực rỡ phong quang sáng lòa.
Hai mụ vào tới đơn trì,

Hai mụ xem thấy hồn kinh rụng rời.
Ngẫm rằng sự đã lạ đời,

Mới nên sáu tuổi (8a) mà người bấy cao.
Ước mà nửa lớn làm sao,

410- Cũng cao bằng sào thấy thiệt chỉn ghê!
Hai mụ từ giã đơn trì,

Thôi mới trở về cựu quốc Minh công.
Khi đi thuyền chật dòng sông,

Khi về còn những giã không mà về.
Nầy đoạn các nước chư hầu,

Dọn dẹp thuyền rồng, hải đạo trẩy sang.
Vua nào con nấy những là,

Quân gia rùng rùng chơi hội Minh công.
Đủ mười tám nước tây đông,

420- Quân gia dầy dầy thôi mới trẩy sang.
Thuyền rồng đổ chật giang hà,

Minh công xem thấy trong lòng mừng thay!
Minh công rước vào thành tây,

Yến diên thết đãi vui thay quá chừng.
Tiêu thiều nhạc vũ xướng ca,

Một tháng mười ngày thết đãi chư bang.
Nầy đoạn các nước xin về,

Vua còn cầm lại một khi trong đền.
Thưa mười tám nước chư hầu,

430-  Sợ tốn mà kén nàng dâu làm gì.
Tốn thời đã tốn nhiều bề,

Phần thì lấy của thí đi trùng trùng.
Lại thêm tha thuế bảy năm,

Phần thời tốn của tám trăm trường đà.
Chịu ăn mười tám nước ta,

Vào cho Thái tử xem thời một khi.
Lễ đưa các nước trở về,

Bạc vàng châu báu cùng là kim ngân.
Vua mười tám nước chư hầu,

(8b) Lẽ nào ta phải cho con nó vào.
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Nầy lời các nước phán ra,
440-  Đặng cho Thái tử xem rày một khi.

Thử ai đẹp dạ mà về,
Ở lâu ta bỏ trống đền chẳng nên.

Con vua nước Tần bước vào,
Đi thời hoa nở bạch hồng xinh thay!

Đứng đâu thơm ngát hơi hương,
Miệng cười lại có bốn bông hoa đào.

Xuân Chân tuổi mới mười ba,
Nết na yểu điệu thanh thao khác thường.

Hơi hương đượm ngát bốn phương,
450- Khác dường xạ ướp cũng tày hương xông.

Con vua nước Sở thành tây,
Tóc mây đá đất65, má đào tốt tươi.

Miệng cười rở rở hoa ngời,
Khác tiên thần nữ, cách người phàm gian.

Con vua nước Triệu mười lăm,
Đào hoa chói chói nguyệt rằm sáng thanh.

Phú thơ lãu thuộc sử kinh,
Tóc mây đuột đuột da quỳnh lau lau.

Con vua nước Hán vào lầu,
460-     Mày tằm mắt phượng chói lòa tòa chương.

Nhìn xem trăm thức hoa đào,
Thông hay đồ trận lãu già binh thư.

Con vua nước Ngụy vào thành,
Dung nhan bằng tượng nguyệt thanh chói lòa.

Mười tám công chúa vào lầu,
Vua xem chẳng khác tiên sa non Bồng.

Đức vua ngự phán chương tòa,
Quần thần văn võ đôi bên đứng chầu.

Tiêu thiều (9a) nhạc vũ quì tâu,
470-  Sắt cầm phạp khúc trổi chầu thành đô.

Đức vua trống gióng đùng đùng,
Dâu tốt như rồng, tốn cũng đã ưng.

Hoàng Hậu mới bước vào cung,
Đặt bàn hương án bày lên chương tòa.

Mùi hương đượm nức gần xa,
Lạy ông nguyệt lão cùng bà tu tiên.

Anh hùng sánh với thiền quyên,
Xin cho con trẻ thắm duyên vợ chồng.

                                                
65 Tóc mây đá đất ���坦: tóc dài phết gót. 
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Thôi bà Hoàng Hậu vào đền,
480-   Vội vàng mới bảo con lên nhà lầu.

Mười tám công chúa chư hầu,
Con ra coi đó đẹp duyên người nào.

Thái tử bước lên lầu cao,
Xem ra ngoài trào bên tả hành lang.

Lại xem bên hữu công đàng,
Thấy những áo mớ quần gian dầy dầy.

Thái tử kén chẳng đặng đâu,
Bèn bước xuống lầu, lòng lại sầu bi.

Hoàng Hậu mới hỏi vân vi,
490-  Sao con vào thành mau lắm con ôi!

Lạy cha cùng mẹ đơn trì,
Tôi xem chẳng đặng duyên tôi thêm phiền.

Đức bà năn nỉ trong đền,
Làm vầy mẹ biết kiếm dâu phương nào.

Bây giờ mẹ biết làm sao,
Mẹ biết dâu nào mẹ kiếm cho con.

Thôi vua hồi trống đùng đùng,
Mười tám Công chúa đền rồng bước ra.

Các vua mới phán hay là,
500- Tiếc bấy minh trào chẳng đặng (9b) làm dâu.

Minh vương thấy nói ngùi ngùi,
Phạt mười tám nước phản hồi cựu bang66.

Vua đưa trăm hòm bạc vàng,
Tạ mười tám nước tái hồi bổn bang.

Con vua chẳng đẹp nhơn doan,
Thời cha làm hội kén rày con dân.

Chín châu cửu quận xa gần,
Bao nhiêu con gái nhà dân hội đồng.

Con tao tuổi mới mười ba,
510- Rao từ mười một vậy thời nhẫn lên.

Làm thuê làm mướn mặc lòng,
Cùng con cả tướng cũng đều tới đây.

Bảng rao cửa vệ bảy ngày,
Bao nhiêu con gái quan dân cũng đồng.

Con tao tuổi mười ba đông,
Mười hai mười một vậy mà sắp lên.

Ví dầu mười sáu cũng nên,
Miễn sao cho đẹp duyên con kẻo phiền.

                                                
66 Chữ phạt罰 trong câu nầy không hợp nghĩa, e là chữ tội罪 chăng? 
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Lịnh truyền khắp hết chư châu,
520- Dầu mà xấu tốt khó giàu cũng đi.

Con nhà làm mướn làm thuê,
Một đồng chẳng có lấy gì sắm sanh.

Nghèo thời làm mướn sắm mua,
Sắm ăn sắm mặc cho lành mà đi.

Mấy đời gặp hội Xuân vi,
Lông mi tóc mượn phủ phê hớn hài.

Chẳng ra cho thấy mặt trời,
Sợ ra sạm nắng nữa người lại chê.

Giồi mài phấn điểm hương tô,
530-     Thường ngày tắm gội trau tria chẳng dừng.

Giàu thời xông xạ xông hương,
Khó ta (10a) mùi ráy đinh lăng ướp mình.

Giàu người trâm xuyến vòng vàng,
Khó ta lông nhím vậy mà cũng xuê.

Dập dìu lũ nọ lũ kia,
Mặc ròng lãnh lụa phương the nhiễu tàu.

Gấm hoa kim cúc hồng đào,
Một đoàn con gái rủ nhau đi rày.
Xuống thành Minh đế bằng nay,

540-     Dầu lòng nhơ nhởn vào ra chơi bời.
Nào ai biết đặng biết thua,

Họa may đặng lấy con vua mà nhờ.
Đi sang những đứa mười ba,

Lấy sổ mà kể hơn ba bốn ngàn.
Chật đầy khắp ải Đồng quan,

Vua rằng một đoàn vui quá nên vui.
Nhiều thời lại tốn mà thôi,

Một đoàn con gái vui đà nên vui.
Nó đi chật dãy hành lang,

550-     Chật dãy công đàng chật tới nam lâu.
Ngồi chật khắp cửa nhà lầu,

Tiêu thiều nhạc vũ vui thay những là.
Minh công thôi mới phán ra,

Sắt cầm ca xướng, đờn hòa nhặt khoan.
Hoàng hậu mới bước xuống thang,
Bảo Thái tử rày con khá lên xem.

Muôn vàn con gái vào trào,
Xem thử đứa nào có đẹp nhơn duyên.

Thái tử bước lên lầu cao,
560-     Xem ra ngoài trào bên tả hành lang.
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Lại xem bên hữu công đàng,
Thấy những áo mớ quần gian dầy dầy.
Đức ông xem chẳng (10b) đặng đâu,

Bèn bước xuống lầu buồn mặt chẳng vui.
Hoàng  hậu mới hỏi một khi,

Duyên sao vào lầu mau bấy con ôi!
Lạy cha cùng mẹ đơn trì,

Tôi coi không đặng duyên tôi thêm phiền.
Hoàng Hậu than trách trong lầu,

570-   Vậy thời mẹ biết tìm dâu phương nào.
Thôi vua hồi trống trong lầu,

Một đoàn con gái trở ra rần rần.
Coi quần cùng áo hằng hà,

Bỏ công làm mướn đôi ba năm chầy.
Công ta sắm sửa tới đây,

Lấy chi mà trả nợ vay cho người.
Tuần nầy một khốn mà thôi,

Đức vua nghe nói ngùi ngùi khá thương.
Trăm ngàn con gái tới đây,

580- Ắt là nó cũng quyền vay của người.
Ai ngờ Thái tử con chê,

Lấy tiền đưa về cho nó một muôn.
Đường trường diêu viễn xa thay,

Đưa đoàn con gái hồi công trở về.
Đem về nó mới chia ra,

Một đứa vậy mà tiền đặng mười quan.
Con dân chẳng đẹp nhơn doan,

Thời cha lại kén dâu tiên trên trời.
Vua cùng Hoàng Hậu ăn chay,

590- Một tháng mười ngày thấu tới thượng thiên.
Ngọc Hoàng thấy sự nực cười,

Dương gian tìm vợ trên trời lạ thay.
Thôi thôi ta cũng vị lòng,

Thời ta cũng gả, nề chi xa đàng.
(11a) Mới đòi các nàng tiên nga,
Vào đây cha hỏi đứa nào nên đi.

Để hầu làm chúa trị vì,
E tiên bây xuống, nó chê những là.

Lựa đặng một nàng tiên nga,
600- Là vị thứ nhứt khôi khoa ai tày.

Con ôi chịu khó ra đi,
Xuống cùng Thái tử kết duyên vợ chồng.
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Tiên nga nước mắt ròng ròng,
Giã cha cùng mẹ, đền rồng con lui.

Cãi thời lỗi đạo mẹ cha,
Dương gian cách trở xa thay ngàn trùng.

Nàng bèn giã hết nội trào,
Chị  chào bà mụ tiên đồng làm xong67.

Lại giã hoa lý hoa đào,
610- Giã hồng cùng quế xa ta phen nầy.

Hoàng Hậu ngồi ngự thành tây,
Các nàng tiên nữ đưa đi xuống đền.

Đứa ca đứa vũ đơn trì,
Đưa nàng tiên nữ ra đi nửa giờ.

Xuống đương giờ tí canh ba,
Phải đây là tòa Thái tử hay chăng?

Quân canh ngó thấy hãi hùng,
Rụng rời chết đứng vừa năm trăm người.

Giờ lâu mới thở hơi ra,
620- Người sao những người, tốt quá hơn tiên.

Thốt thôi nàng mới nói lên,
Đem ta vào tòa Thái tử cùng nao!

Quân canh mới đem nàng vào,
Nàng tiên đứng dưới lầu cao thưa rằng:

Cha chàng đi kén dâu tiên,
Thiếp xuống đây rày (11b) đáng vợ chàng chăng.

Thái tử xem thấy rụng rời,
Hãi kinh ngả xuống thửa nơi đền rồng.

Tiên nương đỡ Thái tử lên,
630- Lấy đơn linh dược rưới vô cho chàng.

Tứ chi bát mạch tái hoàn,
Tay chưn lại động dung nhan dậy ngồi.

Nàng tiên mới nói một lời,
Ngọc Hoàng người dạy cho tôi xuống cùng.

Kết duyên làm nghĩa vợ chồng,
Giá thú động phòng kết nghĩa phu thê.

Thôi chàng Thái tử đơn trì,
Chàng ngồi trở mặt xây lưng chẳng nhìn.

Thái tử mới nói lời nầy,
640- Nàng tốt vậy mà chưa đẹp duyên tôi68.

                                                
67 Chào cặp bà mụ với tiên đồng. Làm song: hai người kết bạn với nhau. Hớn 
Vân Mã thị làm song. (Mã Thành) . Chỗ nầy có vần ở chữ thứ hai, một hình 
thái sơ khai của lục bát còn lại ..
68 Nàng xin đẹp lắm nhưng tôi không thể sánh duyên với nàng. Tốt: xinh đẹp.
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Tuy là nàng ở Thượng thiên,
Nhưng mà chưa đẹp duyên kia thay là.

Nầy đoạn tiên nương trở ra,
Giã chàng còn ở ta hồi thượng thiên.

Vua cha sai xuống làm chi,
Tuần ni trở về hổ thẹn nhuốc nha.

Trước là bạn gái cười ta,
Sau là nhẹ lịnh vua cha cửu trùng.

Đi ra vừa khỏi đền rồng,
650- Đêm khuya vắng vẻ, triều đình không hay.

Một mình bước tới thành tây,
Kêu liền ba tiếng vua hay mà về.

Nay tôi đã xuống chàng chê,
Lạy vua ở lại tôi hồi thượng thiên.

Vua cha mừng mở cửa đền,
Ra xem chẳng thấy dâu thôi mà mừng.

Thôi vua nổi trận lôi đình, (12a)
Đòi chàng Thái tử canh ba chớ chầy.

Thái tử bước tới thành tây,
660- Tâu cha sai giám69 đòi con việc gì.

Vua cha mới phán chỉ huy,
Đêm nay con thấy tiên phi chăng là?

Thái tử đặt gối tâu qua,
Có thấy tiên nàng mỉa tợ ngân sa.

Mặt hoa mày liễu thanh tân,
Duyên đã hầu gần, sao xảy lại xa.
Bước lên giường ngọc chiếu ngà,
Bảo tôi ân ái, giao ca cùng người.

Vậy mà không đẹp duyên tôi,
670- Nàng đã tái hồi trở lại thượng thiên.

Vua cha tức giận trên ngai,
Chìu con hết sức, còn thương nỗi nào.

Nhẫn từ tao sanh đặng mầy,
Đền đài hết nửa kim ngân trong đền.

Của cha đã hết muôn phần,
Hay là tao cưới thủy cung cho mầy.

Đủ mặt văn võ thành tây,
Lạy cha cùng mẹ thứ tha phen nầy.

Thấy tiên ai chẳng phải lòng,
680- Song le nguyệt lão tơ hồng chưa xe.

                                                
69 Sai giám : ra lịnh cho  thái giám…
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Duyên sao lẫy đẫy70 nhiều bề,
Ngùi ngùi tưởng gió nhớ mây phương nào.

Vua cha giận bước vào đền,
Số vô tử tức thiên tào đã phân.

Sanh con đã hết muôn vàn,
Xưa kia quở thầy rằng bói nói vơ.

Chẳng ngờ lời thiệt làm vầy,
Vậy mà quở thầy, thầy đoán chẳng nên.
Nầy đoạn (12b) Hoàng Hậu thêm phiền,

690- Hai hàng châu lệ chứa chan khăn hồng.
Thương con cũng đã hết lòng,

Duyên trời chưa đẹp, tơ hồng chưa xe.
Thương con luống chịu gầy mòn,
Còn thiếu nơi nào, con bảo mẹ đi.

Thôi thời mẹ cũng bỏ vì,
Xa gần mẹ cũng phải đi cho mày.

Bây giờ mẹ biết làm sao,
Mặc duyên trời định nơi nào sẽ hay.

Đừng trông dâu nữa nhọc lòng,
700- Mích dạ cả tướng triều trung nội đền.

Thái  tử đặt gối tâu lên,
Xin đi điền liệp giải khuây kẻo sầu.

Kẻo mà thương gió nhớ mây,
Kẻo mà buồn bực sầu tây đêm ngày.

Nầy lời Hoàng Hậu thốt ra,
Con ta rày đã muốn ra ngoài thành.

Sớm đi thời tối lại về,
Chớ đừng ở lại chơi vui sa đà.
Dạy quân theo bảy ngàn ba,

710- Mà đi phò tá con tao phen nầy.
Quân gia kiệu tán đông tây,

Theo hầu Thái tử săn chơi dầy dầy.
Triều thần văn võ trong ngoài,

Đều theo Thái tử hằng hà săn chơi.
Trưa ngày theo thịt đã xa,

Biết đâu có nhà ta tạm ăn cơm.
Đi vào đến núi Mao Nguyên,

Nhìn coi sực thấy bên non có nhà.
Giục quân đến đó nghỉ chưn,

                                                
70 Duyên sao lẫy đẫy: duyên nợ sao mà không yên xuôi, lấn cấn hoài. HTC, lẫy đẫy礼待:cực 
khổ, không yên, không xuôi, xao xuyến.
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720- Xem hai ông bà đầu bạc (13a) phơ phơ.
Ngồi trong lều cỏ ngó ra,

Rẫy rừng rập lá71 bơ thờ72 nào hay.
Cheo leo quạnh trước vắng sau73,

Giống bồn Trang tử, mỉa lều  Bá Nha.
Duyên trời xui khiến nào hay,

Truyền quân tạm trú nghỉ mà ăn cơm.
Bá quan đặt gối tâu lên,

Nhà nầy nhơ uế, chẳng nên đâu là.
Thái tử rằng vậy mặc ta,

730- Không từng gác rộng lầu cao chăng là.
Bây giờ còn hỡi kén nhà,

Trưa ta đã đói nghỉ mà xơi cơm.
Chữ rằng sơn thạch nham nham,
Ta đi điền liệp ngon cơm thay là!

Nhìn xem vừa đôi ông bà,
Chụm tay mà hỏi ngồi rày sao an!

Thái tử mới nói một khi,
Ông bà già cả ngồi đây can gì74.

Chả lân khô phụng mỹ mùi.
740- Nem nai nậm tượng, thịt bò thịt dê.

Ông bà ăn uống lo chi,
Già người chẳng khác già ta ở nhà.

Tiều phu đặt gối tâu quì,
Ngu phu đâu dám gần kề lân nhi75.

Thái tử rằng chẳng can chi,
Kính người tuổi tác cũng đà niên cao.

Rượu ngon kim cúc bạch đào,
Lão ông uống thử, thể nào, ngon chăng?

Dương ông thôi mới thưa rằng:
750- Ơn người đãi đằng rượu thịt quá ngon76.

Rượu ngon uống đã quá chừng,
Một đời (13b) mới thấy chả lân nem bò.

Ông bà ăn uống no say,

                                                
71 Rập lá: đầy lá
72 Bơ thờ蜍吧: không để ý, không chú tâm. Ngó bơ thờ là ngó lơ đảng. HTC巴�, bơ thờ là vô
ý, lếu láo, sơ lược, không cẩn thận. Nhà tranh lều cỏ tánh quen bơ thờ. (Bích Câu)
73 Chữ vắng 咏 khắc sai thành mùi 味.

74 Ngồi đây can gì : Sao lại ngồi đây? Can gì, tức can cớ gì, có nghĩa là tại sao. 
Chữ gì khắc sai
75 Bản Nôm nhi lân. Viết lận vị trí.
76 Vần ở chữ thứ tư, nếu đổi lại là ơn người rượu thịt đãi đằng quá ngon thì ta 
có vần ở chữ thứ sáu.
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Xin theo về rày ăn thép77 lộc ông.
Thái tử thấy nói thương thay,

Ông bà sanh đặng gái trai mấy người.
Non cao cách trở xa vời,

Thảo lư rách rưới cách người thôn phu.
Tiều phu đặt gối tâu bày,

760- Cửa nhà rách rưới khó khăn vô hồi.
Tình ngay tôi dám tỏ bày,

Con trai chẳng có để sau phụng thờ.
Sanh đặng một gái ngất ngơ78,

Còn đi phát rẫy non cao chưa về.
Quân nhân đặt gối quì thưa:

Lạy ông xin về trời đã xế tây.
Lịnh vua truyền nội một ngày,

Nếu ông không về, lịnh quở chúng tôi.
Thái tử mới nói: Quân ôi!

770- Chậm chậm sẽ về, trưa nắng lo chi.
Nầy đoạn Dương Ngọc rừng già,

Nàng đi phát rẫy đường xa chưa về.
Vô tình nào dể biết chi,

Nào hay nguyệt lão đã xe duyên vầy.
Sớm đi phát rẫy rừng già,

Trưa vào ẩn bóng cội cây ngô đồng.
Ngồi buồn trách phận ngùi ngùi,

Thương hại lòng trời ở cũng chẳng công.
Trời sao trời chẳng hay cân,

780- Kẻ ăn chẳng hết, người làm không ra.
Người sao một tuổi cùng ta,

Đi ra điều đỏ nhủm nha79 chơi bời.
Người thời em chị (14a) vô hồi,

Ta sao khác thể như bà vọng phu.
Một cha sanh có một con,

Chị em chẳng có rất nên cơ hàn.
Một mình như chỉnh đầu giàn,

Chị em chẳng có biết toan lẽ nào!
Cha mẹ tuổi tác đã cao,

790- Ngồi bên miệng lỗ khốn ta làm vầy.
Khôn ngoan thời cũng đờn bà,

                                                
77 Ăn théo tức ăn nhờ, ăn chực. Từ bú théo vẫn còn dùng ở Miền Nam
78 Ngất ngơ: HTC, dại dột, ngơ ngẩn. Đây là lời nói khiêm nhượng về con gái 
mình thôi.

79 Nhủm nha �牙: HTC任牙, đẹp đẽ, dể coi, nói về sự ăn mặc.



    DƯƠNG NGỌC 25

Khó hèn phải chịu phận ta cơ hàn.
Tháng ngày ở núi Mao Nguyên,

Ước làm sao đặng Công nương mà nhờ80.
Ngồi buồn hóa sự nói ngây,

Con nhà ăn mày nói sự hiển vang.
Chốn nầy vắng vẻ người ta,

Phải chi mà có thế gian chê cười81.
Thôi nàng mới nhắm mặt trời82,

800- Phút đà trưa buổi thời thôi ta về.
Cửa nhà quạnh quẽ tư bề,

Cha mẹ vậy thời  khát nước đói cơm.
Nầy đoạn Dương Ngọc ra về,

Tay thời xách rựa, vai gùi khoai lang.
Ra về vừa tới nửa đàng,

Xem thấy kiệu vàng đông đã nên đông83.
Hàng gươm hàng giáo tư bề,

Nàng rằng ai bắt việc gì không hay.
Bảo quân lánh khỏi, ta vào,

810-   Chẳng hay quân nào đến bắt việc chi?
Ba quân quát mắng một khi,

Con nào con nầy nói sự ngoan ngôn.
Nội triều ai dám khinh qua,

Huống chi con rẫy rừng già dể ngươi. (14b)
Ta vào đợi lịnh con trời84,

Đặng tao coi thử dể ngươi chừng nào.
Ba quân đặt gối tâu vào,

Thái tử mới hỏi con nào làm sao.
Nhà dân trưa nắng tao vào,

820-   Tao quyền Thái tử khinh tao việc gì.
Nó vừa bao lớn một khi,

Lịnh truyền tức tốc bắt rày cho tao.
Quân thưa: ''Nàng hãy còn thơ,
Đào hoa thớ thớ liễu non dà dà.
Dạc chừng tuổi mới mười ba,

Hình dong yểu điệu, má hồng tốt tươi.
Thái tử nghe nói mỉm cười,

                                                
80 Ước mình trở thành nhà quyền quí, giàu sang.
81 Vì không có ai nên không ai thấy cái sự mơ tưởng viễn vong của mình, chớ nếu có thì chắc họ
đã cười mình rồi…
82 Nhắm mặt trời ���: Coi mặt trời lên cao bao nhiêu để đoán giờ khắc, coi gần trưa, gần 
tối chưa.
83 Vần ở chữ thứ tư.
84 Vô xin lịnh của Thái tử.



    DƯƠNG NGỌC 26

Quả thiệt người nầy một tuổi cùng ta.
Dương Ngọc mới bước vào nhà,

830-   Thái tử xem thấy xót xa trong lòng.
Áo quần rách rưới lang thang,

Tay thời xách rựa, vai gùi khoai lang85.
Thái tử bước xuống kiệu vàng,

Nước mắt hai hàng châu lệ nhỏ sa.
Thái tử xuống kiệu chẳng ngồi,

Áo điều mới mở một đôi cho nàng.
Bỏ đồ rách rưới lang thang,

Chớ mặc cơ hàn, anh thấy anh thương86.
Nhơn sao đày đọa thân nàng,

840-   Thái tử xem thấy lòng càng tư lương.
Áo trao một cặp cho nàng87,

Dương Ngọc thuở nầy lại trở mặt đi.
Thấy tôi đói rách chẳng vì,

Chẳng thương thời chớ, làm chi điều nầy.
Tôi con phường rẫy quê mùa,

Biết đâu điều đỏ88 (15a) như người mà trao!
Phải tôi biết mặc áo đào,

Chẳng đi phát rẫy non cao làm gì.
Qua là Thái tử triều nghi,

850-   Lòng qua thương bậu rừng già mà thôi!
Qua mà có sự cười chê,

Long thần thổ địa diệt đi cho rồi89.
Bỏ cha bỏ mẹ đền rồng,

Kẻo mà bậu nói rằng qua chê cười.
Triều thần nghe nói hổ ngươi,

Vừa hầu vừa giận tía tai thay là!
Tiếc rồng mà lộn cùng gà,

Con mười tám nước đem sang chẳng dùng.
Vua lại thương con làm song,

860-   Thảm thiết trong lòng lại cưới dâu tiên.
Cũng rằng chẳng đẹp nhơn duyên,

Thấy con phường rẫy mà phiền lòng tây.

                                                
85 Hình ảnh người quê rẫy, tay cầm rựa, vai mang gùi… chữ tay � viết dư nét.
86 Cây hay nhứt trong tác phẩm.
87 Đưa cho nàng hai cái áo. Chữ một 沒 nôm viết sai. 
88 Biết đâu điều đỏ : Đâu biêt mặc quần áo sang trọng, màu sắc đẹp đẽ.  Ca Dao: Chiều chiều lại 
nhớ chiều chiều. Nhớ người áo đỏ khăn điều vắt vai.
89 Thề! Xưa sự thề là sự thường tình. Khi khó chứng minh một sự kiện gì thì thề để nhờ thần 
linh đứng ra làm chứng cho mình. Thề giờ đây đã hết được tin vì thiên hạ thề dối quá nhiều.
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Ta hầu ta cũng làm ngây90,
Ở đã tối ngày, người chẳng hồi qui.

Quân nhân bước lại thưa quì,
Xin ông trở về, trời đã xế tây.
Thái tử quở mắng rằng bây,

Mới thấy quân nầy loạn pháp, dể ngươi.
Đương khi ríu rít91vui cười,

870-    Nó cứ hối hoài, khác thể kim châm.
Quân bây mà có muốn về,

Tao cho bây về, chớ hối làm sao!
Về tâu Vương phụ đơn trì,

Cùng bà Hoàng Hậu người thì đặng hay.
Hành trang kiệu tán lên đây,

Rước dâu nam giản về rày cho mau.
Quân nhân nghe phán mừng thay,
(15b) Rủ nhau về rày tức tốc ra đi.

Nầy đoạn Hoàng Hậu đơn trì,
880-    Hỏi quân về rày Thái tử đi đâu.

Quân bèn đặt gối quì tâu,
Ông tôi đặng vợ sang giàu Mao Nguyên.

Đi săn mà đặng vợ hiền,
Kẻo vua cha kén dâu tiên trên trời.

Hoàng Hậu nghe nói rụng rời,
Tam hồn thất phách biến dời cùng con.

Một hồi định tính tâm thần,
Đến mà tao chém tuốt đoàn chẳng tha92!

Mất con tao đã rụng rời,
890-   Sao bây hớn hở vui cười nỗi chi.

Bá quan đặt gối tâu quì,
Chúng tôi đều mừng gặp đặng người tiên.

Đi săn gặp đặng vợ hiền,
Kẻo mà ao ước khấn nguyền ăn chay.

Bảo về tâu lại đơn trì,
Vua cùng Hoàng Hậu vậy thì đặng hay.

Hành trang xa giá nội đền,
Rước dâu nam giản Mao Nguyên đem về.

Vua cha nghe nói mừng thay,
900-    Dâu nào ở đó mà may làm vầy.

                                                
90 Giả đò mắt lơ tai điếc trước chuyện tức mình.
91 Ríu rít vui cười: cười nói vui vẻ. HTC giải thích ríu tít �蝎 là tiếng khóc than nhỏ mà dai, e 
rằng không đúng.
92 Chém suốt đoàn là trừng phạt hết cả nhóm.
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Ba quân đặt gối tâu bày,
Con nhà phường rẫy, vua mừng nỗi chi!

Vua bèn tức giận một khi,
Triều thần văn võ cũng đều hổ ngươi.

Giận rồi vua lại nực cười,
Công tao làm hội, kén người bần nhân93.

Gia tài hết nửa đền đài,
Chìu con lại kén dâu tiên trên trời.

Cũng rằng (16a) chẳng đẹp mà thôi!
910-    Dễ đâu trên trời, người lại chẳng hay.

Lấy con phường rẫy làm vầy,
Bỡi vậy phen nầy, con một lìa cha.

Ai kêu Thái tử con ta,
Tao chém tuyệt tộc, chẳng tha người nào.

Cô hầu bà mụ đòi đây94,
Cấm không cho nhắc đến người làm chi!

Thôi vua giận đã bỏ đi,
Còn bà Hoàng Hậu tức thì sai quân.

Cần thôi tức tốc nhựt trình,
920-    Nghe vua ta bỏ con sanh sao đành.

Công tao uống đắng ăn cay,
Cưu mang mỏi mệt ghe ngày tân toan.

Bỏ con ngồi đứng sao an,
Con ở trên ngàn, mẹ chịu sầu bi.

Đòi mà Thái tử chẳng về,
Áo quần lột lấy, đem đi cho rồi.
Như chim không cánh thời về,

Ba quân vâng lịnh95 tức thì ra đi.
Rần rần đến núi Dương Hồng,

930- Thái tử chào rằng văn võ bá quan.
Thái tử mới hỏi một điều,

Về tâu đơn trì, vua phán làm sao.
Quân nhân đặt gối thưa rằng:

Lịnh vua người quở đã vang trong đền.
Bảo lên mà rước ông về,

Kẻo mà vua giận, không nhìn đến ông.
Nầy lời Thái tử nói ra,

Cúi đầu trăm lạy vua cha ngai vàng,

                                                
93 Công tao làm hội [để cho mày lựa người đẹp sang, mày không chịu ai hết, mày lại] chọn 
người nghèo khổ.
94 Cấm tất cả mọi người: tì nữ quản gia, tôi tớ. Đòi trong nghĩa tôi đòi là tớ trai. 
95 Ba quân vâng lịnh �軍�令, bản Nôm thành …phán lịnh �令!
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Quân về kính lạy vua cha,
940-    Lại với đức bà Hoàng Hậu (16b) trước sau.

Bảo lên mà chém lấy đầu,
Chớ mà ta chẳng về đâu mà đòi.

Quân bèn bước lại thưa rằng,
Nếu ông không về, quần áo nộp đây.

Lịnh vua cha dạy bằng nay,
Chúng tôi đâu dám nói rằng tiếng chi.

Đòi thời tao trả đem về,
Việc quan tao chẳng trách gì quân ôi!

Quân nhân thấy nói ngùi ngùi,
Con nhà vương tướng nói lời dễ nghe.

951- Thương ông Thái tử  một khi,
Đền đài nỡ bỏ mà đi làm vầy!
Chúng tôi như vượn lìa cây,

Quân lìa quan thầy, ông hỡi là ông!
Quân thương, ta cảm đội ơn,

Hễ đạo vợ chồng nguyệt lão khiến xe.
Hai hàng châu lệ ròng ròng,

Quân nhơn ra về nước mắt như mưa.
Bước ra chưn thẳng chưn giùi,

960-    Lạy ông ở lại, chúng tôi ra về.
Quân liền về đến thành tây,

Chúng tôi đã về kính lạy vua cha.
Tâu qua Thánh đế chương tòa,

Lạy bà Hoàng hậu, chúng tôi đã về.
Thương ông Thái tử nhiều bề,

Áo quần nộp lại, ông tôi không về.
Bảo lên mà chém lấy đầu,

Chớ người mà chẳng về đâu mà đòi.
Hoàng Hậu ngã xuống ngai vàng,

Tam hồn thất phách chết rày tại quân.
971- Quân bây quá tệ lắm thay,

Sao lột (17a) quần áo con tao làm vầy.
Tháng năm trời thổi gió tây,

Lấy ai đắp điếm cho mầy hỡi con!
Tuần nầy, xa vợ xa chồng,

Xa dinh xa dãy khôn trông đặng nào!
Đền đài lầu các quân gia,

Các cung các viện để mà cho vua.
Chị hầu, bà mụ thành đô,

980-Thiên hạ để lại quyền vua cho rồi.
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Con đâu mẹ đó mà thôi!
Triều đình văn võ đều thời làm thinh.

Chẳng ai can gián vua cha,
Để con tôi ở rừng già mới ưng96.

Bá quan đặt gối tâu qua,
Triều đình ai dám gián can điều gì.

Vợ chồng Thái tử về đây,
Chúng tôi nộp quyền trả chức cho vua.

Chẳng hầu chẳng hạ, bà ôi!
990-Nhẹ trong phép nuớc, chúng tôi ra về.

Hoàng Hậu thôi mới thốt rằng,
Chẳng hầu nộp chức cho ta mà về.

Tao thời đương giận đương rầu,
Đến mà có đứa mất đầu cùng tao.

Đương khi thạnh nộ lắm thay,
Quần thần ai dám vào rày tâu chi.

Hoàng Hậu sấp lưng vào tòa,
Thương con lại sợ cửu trùng lịnh vua.

Mặt sầu võ võ97 trong cung,
1000- Bỏ chàng Thái tử ba đông rừng già!

Nầy đoạn Thái tử trên non,
Cũng đi phát rẫy trồng khoai ăn rày.
Dương Ngọc mới thốt (17b) lời nầy,

Con nhà vương tướng cũng đầy gian nan
Thái tử mới nói rằng bây,

Túng thời phải biến, cười chê làm gì!
Đời ông cho đến đời cha,

Nào ai  biết việc trồng khoai bao giờ.
Đi thời kiếm, bạc kiếm vàng,

1010- Biết đâu rìu rựa98 cuốc mai làm vầy.
Bây giờ ta phải tùy thời,

Nàng ôi! Chớ nói việc gì làm chi!
Con vua thời ở chương tòa,

Đến chốn rừng già nói sự con vua!
Nhân cùng tắc biến sự thường,

Khuyên nàng chớ nói con vua mà nùng99.

                                                
96 Hai câu nầy về tâm lý mẹ thương con thiệt là tuyệt!
97 Võ võ 㽳㽳, tiếng dùng để tăng thêm vẽ buồn. Chúng tôi phiên theo Tự điển HTC xưa, võ võ
thay vì vò võ như cách nói gần đây.
98 Hai chữ rìu rựa trogn bản Nôm viết lộn vị trí thành ra rựa rìu.
99 Xin chớ nói chuyện con vua mà buồn. Nùng 燶: buồn bã, xưa chữ nùng trong từ não nùng có
thể dùng riêng như trường hợp chữ han (trong hỏi han).
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Trước là nhẹ lịnh cửu trùng,
Sau là cơ cực ba đông trên nầy.
Nằm buồn thân thể chẳng an,

1020- Người đi theo nàng phát rẫy trồng khoai.
Bây giờ vắng vẻ không ai,

Trách nàng một lời nhiều nỗi đắng cay.
Từ ngày lên ở trên nầy,

Chẳng hề trao đến trầu cau một lần100.
Ý nào bậu nói qua hay,

Tay qua lói sút tật nguyền101 chi đây.
Cho nên mà bậu lại chê,

Thời nàng khá nói đặng rày qua nghe.
Dương Ngọc nước mắt ròng ròng,

1030- Phải đạo vợ chồng nguyệt lão đã xe.
Lại cho biển rộng muôn phần,

Cũng chèo có hạn, nào ai chèo hoài!
Tôi loài muông điểu dã kê,

Nếu mà có thúi đạp102 ra biệt ngàn.
(18a) Tôi đà xét thửa phận hèn,

Bèo đâu dám sánh cùng sen một bàu103.
Chữ rằng liễm thủ diện tâu,

Nếu mà trao trầu thời có nguyệt hoa104.
Con thời có mẹ có cha,

1040- Có ông có bà, nữa lại xấu danh.
Cũng công cha mẹ sanh thành,

Chữ rằng vô vật bất linh thay là.
Khó giàu cũng vậy khác chi,

Điển trong phép nước bỏ đi đường nào.
Nầy lời Thái tử thốt ra,

Bậu già chữ nghĩa cho qua học cùng.
Thôi qua thua bậu làm song,

Qua theo chẳng kịp sử kinh đâu là.
Tiếng người Thái tử chương tòa,

1050- Khen con phường rẫy thời già sử kinh.
Người là chữ nghĩa học hành,

Tôi ở trên rừng biết chữ cùng ai.

                                                
100 Chẳng chuyện trò thân mật.
101 Lói sút tật nguyền: lở, cùi, có tật. Lói sút là lỡ lói, rớt ra từng lóng tay, lóng chưn. Thành 
ngữ: Sút tay gảy gọng.
102 Chữ đạp 蹅 khắc không đúng nét.
103 Lục Vân Tiên có câu tương tợ.
104 Có hỏi cưới thì mới có chuyện ái ân.
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Tánh tôi hay nói lẳng lơ105,
Cha mẹ đánh mắng hoài hoài đã quen.

Hai người đối đáp sự duyên,
Sớm đi tối về thường bữa trồng khoai.

Trưa nắng liền mệt nàng ngồi,
Còn chàng Thái tử lui cui đương trồng.

Trồng rồi vun đất lại giồng,
1060- Chàng một trồng hoài chẳng nại sớm trưa.

Dương Ngọc nước mắt như mưa,
Lạy ông vào nghỉ, đã trưa xin về.

Thái tử quát mắng rằng bây,
Trưa thời cũng gắng trồng đi cho rồi.

Dương Ngọc thấy nói ngùi ngùi,
Chua xót lòng trời (18b) đày đọa thân tiên.

Hai hàng nước mắt nhỏ sa,
Lỗi cùng cha mẹ đã cam tấc lòng.

Cầm khăn lau mặt cho chàng,
1070- Kẻo mồ hôi đượm mình rồng mà thương.

Ta thời tiết sạch giá trong,
Thìn lòng chử dạ gan son cho bền.

Lều tranh nằm đặng ba người,
Còn chàng Thái tử, thời ra nằm ngoài.

Nầy đoạn Dương Ngọc thiết tha,
Đêm nằm cùng mẹ, trong nhà, năm canh.

Bàng hoàng chẳng nhắp đêm thanh,
Thương chàng Thái tử sầu tây một mình.

Hột châu nhỏ đượm hai hàng,
1080- Lạy trời xui khiến người về tòa chương.

Thân tôi chẳng tốt lành chi,
Cho nên đày đọa thân tiên làm vầy.

Thiếu chi hầu hạ nội đền,
Nỡ lụy mình rồng Thái tử hỡi ông.

Tôi cầm chẳng đặng đêm nay,
Ra cùng Thái tử bắt tay giao hòa.

Đi ra vừa đến nửa chừng,
Gẩm đi nghĩ lại, vậy mà chẳng nên.

Nếu ra chẳng có hiền gì,
1090- Thủy hỏa tương khắc, có nên điều gì.

Lại thời chẳng nọ thời kia,

                                                
105 Lẳng lơ: ….. Nghĩa khác với nghĩa xấu chỉ người con gái phong tình như ngày nay. Gái vầy 
duyên mới tập chơi/ Mặt coi hớn hở, miệng cười lẳn(g) lơ. Trương Minh Ký, Chư Quốc Thại 
Hội, tr2. 
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Nào có không gì, mà gọi rằng không.
Đờn bà lại với đờn ông,

Chẳng kia cũng nọ, có không bao giờ!
Thôi bèn trở lại vào nhà,

Nầy lời lão bà thôi mới nói ra.
Người còn bỏ mẹ bỏ cha,

(19a) Bỏ dinh bỏ dãy, lên mà ở đây.
Sao con còn tiếc làm chi,

1100- Mẹ cũng thương xót, huống gì là con.
Dương Ngọc thấy thốt thêm phiền,
Hai hàng châu lệ ròng ròng nhỏ sa.

Thương thời để dạ để lòng,
Lọ là ôm hót ẳm bồng mới thương.

Mẹ già sao khéo dạy con,
Duyên xảy hầu gần, lại khiến đi xa.

Nếu mà người lấy đặng rồi,
Thời người về tòa, ta chịu hổ ngươi.

Ví dầu khóa vách khóa nhà,
1110- Người ta mở đặng, cửa then khôn cài.

Hễ là duyên gái lạt phai,
Nào ai có tưởng tới ai đâu là.106 (19b)

Khi tôi đi khỏi gia trung,107

Người mà có hỏi mẹ già điều chi.
Mẹ già lặn lội lắm thay,

Nữa người cười nói, rằng quê vô hồi.
Người cười vừa mẹ vừa tôi,

Dòng vương chẳng phải là chơi đâu là!
Nầy lời Dương Ngọc thốt ra,

1120- Tâu ông Thái tử chương tòa lời ni,
Ông ơi! Ông hãy ra về,

Kẻo mà văn võ cười chê thẹn thùng.
Tiếng người trong sạch như gương,
Ấy sao người lại lấy buồn làm vui.

Dầu mà người có lấy tôi,
Tôi con phường rẫy đứng ngồi cùng ai108.

Thái tử mới nói một khi,
Kiếm lời nàng khéo đuổi xua làm gì!

                                                

Tới đây bản Nôm sang quyển 2, đánh số trang lại từ đầu, chúng tôi đánh số trang tiếp tục để
khỏi lẫn lộn.
108 Tôi con phường rẫy đứng ngồi cùng ai: Tôi là con nhà quê đâu sánh được với ông. Chữ cùng

共 bản Nôm viết sai thành kỳ其.
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Kiệu vàng lên rước chẳng về,
1130- Lọ là bậu phải đuổi qua làm gì.

Ví dầu cày cấy ruộng nương,
Trồng khoai phát rẫy liền tay cũng làm.

Đền đài lầu gác chẳng ham,
Anh đã theo nàng, nặng nhẹ làm chi.

Dương Ngọc dạ hỡi sầu bi,
Nào tôi dám tiếc điều gì cùng ông!

Con mười tám nước đem sang,
Người còn chẳng đẹp109, huống gì là tôi.

E người thiên hạ chê cười,
1140- Rồi vua cha lại chẳng hề đến tôi110.

Nếu về (20a) thẹn mặt bá quan,
Thẹn mặt trào đàng, thẹn mặt quốc gia.

Cho người ân ái giao ca,
Lỗi cùng cha mẹ, hóa ra vô nghì.

Dầu mà một tối một mai,
Nếu nghe người rày sợ chửa nghén ra.

Mai sau ăn ở cùng nhau,
Tay nào phát rẫy tay nào bồng con.

Hoa đào thơ thớ còn non.
1150- Chi cho nhị rửa hoa tàn bông phai111.

Nầy đoạn Thái tử thốt ra,
Ba năm chưa đặng giao ca một lời.

Qua mà lầm lỗi việc chi,
Khuyên nàng thời nhắc ong ve cho cùng112.

Duyên trời nguyệt lão tơ hồng,
Xưa kia đã định vợ chồng ta đây.

Cửa nhà đói khó lắm thay,
Bữa ăn bữa nhịn tháng ngày cho qua.

Nếu mà nàng nấu cơm ra,
1160- Dương Ngọc nghĩ lại xót xa đoạn trường113.

Dưng cơm cha mẹ một khi,
Bao nhiêu dọn lại để phần một nơi114.

                                                
109 Người còn chẳng đẹp (lòng), chẳng vừa ý.
110 Chẳng hề đến tôi: chẳng coi tôi ra gì. 
111 Vào đó ham vui một phút chốc thì sẽ bị xấu đi, không còn là con gái nữa!
112 Nhắc ong ve cho cùng 喏�蟡 朱共: xin nàng nhắc nhở nhỏ to cho tôi. 

Lời yêu cầu tha thiết!
113 Mỗi lần nấu cơm thì nàng buồn [vì những vấn đề thực tế.]
114 Dưng cơm cha mẹ một khi 挷�吒媄沒欺, bao nhiêu dọn lại để phần 

một nơi 包饒�吏㡳分沒尼: Sau khi dâng cơm cho cha mẹ xong, còn boo 
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Ít nhiều cũng để cho chồng,
Ba năm nàng chịu đã trong như chàm115.

Bưng cho nàng cũng hay phần,
Qua ăn không đặng mấy lần bậu ôi!

Dương Ngọc vừa nói vừa cười,
Nấu cơm không chín, nên người không ăn116.

Chữ rằng: tam nguyệt thành thê,
1170- Người khiến đem về, ăn ở làm sao117.

Hay người trêu cợt lẽ nào,
Ta thời khắn khắn tin nhau (20b) như lời.

Thái tử vừa nói vừa cười,
Khéo kiếm những lời eo óc đắng cay118.

Cha già mẹ yếu lắm thay,
Đừng để cho người đói khát chẳng nên.

Chồng ăn vợ nhịn đặng nào,
Vợ ăn chồng nhịn làm sao cho đành.

Hai người đương nói sự tình,
1180- Bỗng đâu chim én rần rần bay qua.

Một bầy hơn bảy ngàn ba119,
Đua nhau vỗ cánh bay qua giữa trời.

Chàng rằng: Ta cũng ngồi không,
Kíp làm dò bẩy đánh chưng chim nầy.

Bẩy dò cặm hết đông tây120,
Bủa ra khắp hết121 phủ vây cùng rừng.

                                                                                                                                 
nhiêu thì dọn lại để dành một chỗ [cho chồng.] Chữ dưng/dâng � viết theo 
giọng Nam của vâng. Đây không thể đọc là bưng được vì không hay bằng 

dưng. Vả lại bưng phải viết bằng 挷. Để phần 㡳分, tức để dành, để riêng ra 
một chỗ.
115 Ba năm nàng chịu đã trong như chàm ��娘�㐌冲如�: ba năm
không ăn cơm, nhường cho cha mẹ và chồng, nên da có màu xanh mét như

chàm. Chịu � đây nghĩa là nhịn ăn, không ăn, tương tợ như nghĩa của chữ
chịu trong từ mua chịu. 
116 Dương Ngọc vừa nói cho vui đở buồn vừa đánh trống lãng việc chồng nuốt 
cơm không vô [vì thương vợ đã nhịn miệng cho mình.]
117 Sách có chữ rằng ở chung với nhau ba tháng thì là vợ chồng, bây giờ anh 
nói tôi không làm tròn bổ phận nâng khăn sửa túi thì tôi còn mặt mủi nào! 
118 Khéo kiếm những lời eo óc đắng cay 窖釼仍�㕭喔噔�: em kiếm lời 
nặng nhẹ anh làm chi. Thái tử cũng hay lắm, trả lại lời đánh trống lãng của vợ
ngay. 
119 Một bầy hơn bảy ngàn ba 沒悲欣���: quá nhiều, hơn bảy ngàn ba ở
đây chỉ là cách nói nhiều. Trong suốt tập truyện, con số bảy ngàn ba được 
dùng nhiều lần, không có ý chánh xác về số lượng. 
120 Cặm hết đông tây, ý nói các bẫy để khắp nơi. Bản Nôm viết lộn vị trí hai 
chữ đông tây.
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Bầy chim bay chẳng mắc vòng,
Con chim chúa bầy bèn mắc một khi.

Thái tử đánh đặng ca tay122,
1190- Biết đâu nhân đạo hỡi mầy là chim.

Dương Ngọc mới thốt lời nầy,
Thưa ông, nó thiệt là chim Ngọc Hoàng.

Đoái xem, chim lạ lùng thay,
Sứ sai phương sự, xin chàng tha đi.

Thái tử mới nói một khi,
Dể ta bắt nó làm chi hỡi nàng!

Tiếng ta Thái tử đền vàng,
Ta nỡ dạ nào ăn nó cho ngon.
Thốt thôi chàng mới thả ra,

1200- Bảo chim đứng đó bậu thời khoan bay.
Đặng qua viết bức thơ nầy,

Gởi cho Hoàng Hậu một khi chương tòa.
Bậu ơi! Chịu khó với qua,

Bậu còn (21a) ăn uống vào ra rừng nầy.
Phen nầy ta mới cậy ngươi,

Chớ nài khó nhọc đến nơi chương tòa.
Tới nơi cửa gác nhà lầu,

Vào trong nhà ngự đặng trao đức bà.
Nầy đoạn Hoàng Hậu chương tòa,

1210- Nhớ con rừng già ăn chẳng đặng cơm.
Ngồi đâu thời phải đỡ lên,

Thương chàng Thái tử Mao Nguyên đêm ngày.
Nhớ con nên nỗi gầy mòn,

No nao thấy mặt, con rày hỡi con123!!
Phải không suy lịnh cửu trùng,

Mẹ liều mạng mẹ đến nơi Dương Hồng124.
Thương con nước mắt ròng ròng,

                                                                                                                                 
121 Bủa ra khắp hết ��泣歇: tủa phân ra đầy đặc khắp mọi nơi. Bủa �, 

chữ nôm có bộ thủy như dấy nháy, đọc khác bổ補.  
122 Ca tay 歌拪: ở nơi tay. Ca 歌: tại nơi, ở nơi, ở chỗ, tiếng cổ. Chữ ca nầy 

歌 trong truyện Phạm Công Cúc Hoa có nhiều.
123 No nao thấy mặt 奴�体�: đến bao giờ mới thấy được mặt con. No nao 

奴�: bao giờ, tiếng xưa. 
124 Phải không suy lịnh cửu trùng 沛空吹令九重, mẹ liều mình mẹ đến nơi 

dương hồng 媄料�媄典尼楊紅: nếu mẹ không nghĩ đến cha con thì mẹ sẽ

liều nguy hiểm mà đến dương hồng tìm con. Suy 吹, tức suy nghĩ, nghĩ về. 
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Dạy đòi sửa đỡ使拖, ra màn giải khuây.

Buồn xem hoa lý, hoa đào,
1220- Kêu rằng: Hoa có biết tao thay là.

Bà đương ngồi dưới cội hoa,
Bỗng đâu chim én bay qua một đàn.

Hoàng Hậu bất ý không hay,
Bức thơ rơi xuống ở nơi mặt bà.

Nầy lời Hoàng Hậu thốt ra,
Con tao cách mặt đã ba thu chầy.
Đêm ngày luống những sầu tây,

Xem thấy thơ nầy, chẳng biết thơ chi.
Nửa125 mừng nửa lại hồ nghi,

1230- Bây đem thơ ấy, vậy thì cho tao.
Tay cầm bải hoải những là,

Lòng thương thảm thiết  xót xa rụng rời.
Thấy thơ Hoàng Hậu chạnh lòng,

Cảm thương Thái tử trên rừng núi non.
Dạy đòi Hầu thị (21b) vào cung,

Đọc thơ Thái tử cho tao nghe cùng.
Thốt đoạn Hầu thị vào cung,

Chân chuốt祝 giày hồng126, nàng mới bước vô.

Thấy thơ nước mắt nhỏ sa,
1240- Đọc làm sao đặng, bà ôi là bà!

Nào khi trướng ngọc giường ngà,
Bây giờ nằm chịu sương sa dãi dầu.

Nào khi vô gác ra lầu,
Bây giờ làm vầy, ông hỡi là ông!
Hoàng Hậu thấy nói làm xong,

Mau mau bậu đọc cho qua nghe cùng,
Nào là con mái chương tòa,

1248- Đỡ lấy đức bà, tôi mới đọc thơ.

Vậy có thơ rằng:
Trăng thanh tỏ rạng,

Nguyệt chiếu đêm rằm.
Trước gởi lời thăm,
Lạy cha cùng mẹ.
Có công sanh đẻ,

Thương lấy tôi cùng.
                                                
125 Nôm sai.
126 Chân chuốt giày hồng : chơn mang giày màu hồng.
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Hễ đạo vợ chồng,
Duyên trời đã định.

Dể tôi chi muốn,
Cha bắc con nam.
Cho nên mẹ cha,

Đem lòng chấp nhứt.
Làm chi lắm bấy!

Chẳng thương con cùng
Ngọc dưới thủy cung,
Ắt đà khôn kiếm127.

Kiếp nầy đã lỗi,
Tu lấy kiếp sau.

Muôn thảm ngàn sầu,
Biết làm sao đặng.
Chim trời cá nước,

Hai ấy rẻ phân.
Nào khi cầu trời,

Khấn nguyền Thái tử.
Bây giờ lại bỏ,

Ba bốn năm chầy.
Cơ hàn thân tôi,

Tay chưn mỏi mệt.
Ăn sương nằm tuyết,

Khốn lắm mẹ ôi!
(22a) Mặc những áo tơi,

Cơ hàn đói khổ.
Tám trăm giã đại128,

Cha lại bỏ đi.
Chẳng nên điều chi,
Lọ con phường rẫy.
Bao nhiêu lắm bấy!

Cha mẹ bỏ con.
Ở chốn đầu non,
Khác như Tô Võ.
Sá bao sanh tử,

Quyền lộc trả người.
Tôi gẩm mình tôi,
Vợ con chẳng có.
Bạn cùng săng cỏ,

                                                
127 Của quí.
128 Giã đại�大: ghe lớn.
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Ở với thú cầm.
Dầu chúa sơn lâm,
Ăn đi thời chớ129!

Tỏ bày tự sự,
Kính mẹ cùng cha.

Thương thời lên rước,
Chẳng thương thời chớ.
Có chữ tại gia tòng phụ,

Có câu xuất giá tòng phu.
Mọi nỗi duyên do,

Trước sau thảy thảy.
Cha già mẹ yếu,
Tỏ nỗi vân vi.

Bút vàng vội tả.
                                       Nay thơ.

Đọc thơ, Hoàng Hậu mới hay,
1250- Ngả lăn xuống bệ, hồn bay rụng rời.

Ngặt mình130, thở chẳng ra hơi,
Các con mái lại đỡ nâng mình bà.

Kíp vào tâu dộng vua hay,
Đọc thơ Thái tử, đức bà băng đi.

Đức vua thấy tấu ngả lăn,
Có đâu Hoàng Hậu bỏ ta phen nầy.

Một trăm con mái dầy dầy,
Đỡ lấy cho chóng bằng nay mình bà.

Một trăm con mái đơn trì,
1260- Đỡ lấy Hoàng hậu, dường sao trên trời131.

Một hồi mới thở hơi ra,
Chua xót lòng nầy nhiều nỗi (22b) đắng cay132.

Đời xưa cho tới đời nay,
Con vua phát rẫy, trời hay chăng trời.

Đẹp mày nở mặt hay chưa.
Sao vua còn ngồi trên kiệu làm chi133?

Đức vua mới phán chỉ huy,

                                                
129 Dầu chúa sơn lâm, ăn đi thời chớ油主山林咹�時渚! cọp không ăn thịt con là may!
130 Ngặt mình 歹�: trong mình khó chịu. Ngày nay từ nầy có nghĩa hẹp hơn mà mấy bà mấy 
cô hay dùng.
131 Dường sao trên trời �牢��, chắc là tác giả muốn nói Hoàng hậu yếu ớt, hơi thở nhẹ
nhàng, con người có vẻ mong manh như ánh sao xa. 
132 Chữ đắng 噔 viết sai thành chừng 澄!

133 Bà mẹ thương con nên chì chiết chồng! Tác giả cũng tâm lý lắm mới viết 
được mấy câu nầy.
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Chớ bà lại bảo134, tôi đi phương nào.
Con ta bao nỡ chẳng thương,

1270- Há dể ruột nào mà cắt không đau.
Nhưng mà việc có nội trào135,

Việc có cả tướng, bá quan hỡi Bà!
Nầy lời Hoàng Hậu thốt ra,

Làm vua mà sợ người ta tranh quyền!
Do nào vua sợ bá quan,

Khác như hùm dữ trên non làm vầy.
Vua rằng: bà chớ nói ngây,

Lấy ai phò tá đông tây nội đền.
Hoặc khi có loạn Nhung, Phiên,

Lấy ai đánh dẹp, cho yên trong ngoài.
1281- Hoàng Hậu chẳng nói một lời,
Nằm lăn gieo xuống bệ giai đơn trì.

Hột châu nhỏ lệ khăn hồng,
No nao cho thấy mặt con tao về.

Thôi thôi mẹ sống làm chi,
Mẹ liều mạng mẹ, thác đi cho rồi.

Mới giã136 quân kiệu quân kho,
Quân hầu quân võng, quân trong quân ngoài.

Mới giã chiếu ngọc giường ngà,
1290- Ba cái công đường lầu gác của vua.

Lại giã ao cá vườn đào,
Hoa lý hoa lài, hoa lựu hoa lê.
Hoa hồng, hoa táo, hoa nho.

Tôi trai (23a) tôi gái, bà lìa chúng bây.
Can vua chẳng đặng đâu rày,

Nói thiệt phen nầy, mẹ chẳng thấy con.
Thốt thôi bà lại dặn hồn,

Hồn thời hãy ở cho khôn phen nầy.
Ví dầu mà thác sảy tay,

Hồn đừng theo chúng quỉ ma làm gì,
1301- Kiếm con cho đặng một khi,

Hồn đừng xiêu lạc, bỏ đi theo người137.
                                                

134 Chớ bà lại bảo …. ông vua trong thâm tâm cũng thương con và nhận mình quá

cứng rắng nên giọng điệu với vợ thiệt là nhẹ nhàng. Chữ chớ渚 nôm viết sai, thiếu nét. 
135 Việc có nội trào: công việc gì cũng cần có quyết định của triều thần. Chuyện cũng 

lạ, đây là chuyện riêng của hoàng gia mà. chữ việc 役 viết sai, gần thành ra chữ một沒 .
136 Giã từ, bắt dầu từ bây giờ tao sẽ không thấy mặt các ngươi, các thứ nữa!
137 Đoạn nầy quan trọng trong toàn truyện. Bà HoàngHậu đòi chết, trước khi chết bà
dặn hồn mình đừng làm ma lang thang theo các ma khác mà hãy đi tìm con. Tình mẹ
con, niềm tin dân gian về nhiều mặt.
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Hoàng Hậu mới thốt một lời,
Đức vua nghe nói rụng rời tay chưn.

Thấy bà Hoàng Hậu võ vàng,
Thôi phu tùy phụ138, ca tay khuyên bà.

Sao bà chẳng tưởng đến ta,
Bà muốn tự biết mình bà mà thôi!

Hoàng Hậu thưa hết mọi lời,
1310- Bỡi vì vua chẳng nghe tôi làm vầy.

Sanh con sao lại bỏ đi,
Thôi vua mới phán chỉ huy chương tòa.

Chẳng nghe thời mất lòng bà,
Nghe thời lại thẹn bá quan vô hồi.

Đòi hai bà mụ vào đây,
Đặng cho ta bảo lời nầy mới yên.

Đem lấy một chục quan tiền,
Lên cưới nó về, ở tả hành lang.

Cho ăn cùng muối một đàn,
1320- Đừng cho nó tới đền vàng lầu tây.

Kẻo mà tao ghét lắm thay,
Thấy mặt nó rày như thấy mặt ma.

Hoàng Hậu đặt gối tâu qua,
Tiền đem một chục ít rày khó coi.
Tưới hoa thời phải (23b) hôn cây,

Kính Phật trọng thầy, thương mẹ bế con139.
Tuy là nó ở rừng non,

Làm vầy thời mất lòng con thay là140.

Tám trăm thủ艏 đại trường đà,

1330- Chở đi ngày trước thời ta thấy gì141!
Bây giờ một chục làm chi,

Đem năm bảy chục vậy thì cũng nên.
Thôi vua quát mắng chương tòa,

Phán cùng Hoàng Hậu quân gia lời nầy.
Tao thà tốn bảy ngàn ba142,

                                                
138 Thôi phu tùy phụ崔夫隨婦: thôi, tôi nghe lời bà. Thôi tôi 
chịu phép.
139 Thích hoa, chăm sóc hoa thì phải hôn cây, kính Phật thì
trọng tăng, thương mẹ thì hôn con…
140 Bà mẹ sành sõi tâm lý người đời hơn ông vua chỉ biết làm 
theo sự suy luận trên oai quyền của mình!
141 Tám trăm thủ đại trường đà 糝�艏大長舵: tám trăm 
ghe lớn, ghe dài, chở tiền trước kia đem đi nước người có
được gì đâu! Lời trách nói rằng tốn tiền ngày xưa vô ích, bây 
giờ lại sợ tốn tièn, chỉ bỏ ra có mười quan.
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Ăn ngồi cho xứng sui gia cùng người143.
Chẳng thà một chục bà ôi!

Đem về lại thẹn, khốn tôi làm vầy!
Con nhà phường rẫy thời nay,

1340- Đi cưới một chục là tiên ba đời.
Năm quan nó cũng theo về,

Lọ là một chục, bà ôi hỡi bà!
Hai mụ vâng lịnh quốc gia,

Vác tiền một chục về nhà, ra đi.
Mao Nguyên chốn ấy xa quê,

Dạo tìm khắp hết tư bề đông tây.
Suối vàng nước chảy tợ đờn,

Chẳng biết là rẫy đức ông phương nào!
Hai mụ thôi mới tìm vào,

Đi khắp nguồn đào, tìm đã hầu trưa.
1351- Chốn nầy là chốn Khâu Lăng,
Chẳng hay Thái tử ngụ cư chốn nào.

Hai mụ đi đến nửa ngày,
Chàng đi phát rẫy, chưa hay chuyện nhà.

Còn nàng Dương Ngọc ở nhà,
Thấy hai mụ tới, bước ra trình bày. (24a)

Người đâu lạ mặt đến đây,
Trẻ thơ chẳng biết người nay mà chào.

Hay là người ở nội trào,
Chẳng biết mà chào, người chớ chấp tôi.

1361- Ở đền, dù võng bà ôi!
Tới đây bà phải tạm ngồi áo tơi144.

Hai mụ thôi mới hỏi rằng,
Nào ông Thái tử đi đâu vắng145 nhà.

Dương Ngọc bước lại tâu qua,
Con vua thời ở gác tòa lầu cao.

Con vua sao ở nguồn đào,
Mà người lại hỏi, tôi rày biết đâu.

Cả gan nói vậy mà cười,
Xin người chớ chấp thú quê làm gì146.

1371- Trẻ thơ phát rẫy non xanh,

                                                                                                                                 
142 Lại bảy ngàn ba! Bốn lần dùng con số nầy trong cả quyển.
143 chỉ lo nghỉ tới xứng xui gia thôi cái ông nầy!
144 Tới đây bà phải tạm ngồi áo tơi 細低妑沛暫�袄�: Ở đây thiếu thốn 
không có chỗ ngồi nên xin tạm ngồi trên cái áo tơi vậy.
145 Chữ vắng咏 viết sai thành vị味

146 Xin chớ chấp nhứt người quê mùa. Thú quê: tính tình, thái độ của người quê mùa.
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Xin người đừng chấp, thân tôi quê mùa.
Đến đây bà hãy tạm ngồi,

Đặng tôi lên rẫy đi kêu chàng về.
Thôi nàng lên nói cùng chàng,

Việc có trào đàng hai mụ quân gia.
Xin chàng để rựa rừng già,

Đem về người thấy quân gia chê cười.
Càng thêm tủi phận hổ ngươi,

Chàng còn vác cuốc về rày làm chi.
1381- Thái tử quát mắng một khi,
Rựa là thủ túc, bỏ đi đường nào.

Bấy lâu ăn ở làm sao,
Qua chẳng nại gì, bậu chớ hồ nghi.

Thốt thôi chàng vác cuốc về,
Ta chào hai mụ, việc gì lên đây.

Hai mụ quát mắng bằng nay, (24b)
Thằng nầy thằng nào quân xách quách ra147.

Thời nào Thái tử chương tòa,
1390- Bước lại thưa bà, Thái tử thiệt tôi.

Hai mụ quát mắng148, đuổi ra,
Thằng nầy nhận mặt khốn ta làm vầy!

Thấy ta sang trọng ông rày,
Kiếm lời nhận diện, tao thời chả nghe.

Hình dung cốt cách dị kỳ,
Da đen, mặt lọ, khác ra chậu bùn.

Chẳng tốt thời cũng con vua,
Con vua sao thể thiên lôi trên trời.

Ngươi rằng Thái tử là ngươi,
1400- Thời nói vua rày danh hiệu là chi.

Mẹ là Hoàng hậu, họ gì.
Nói đi cho thiệt149, ta thời mới tin.

Bằng mầy trá ngữ gian ngôn,
Truyền quân giết thác bỏ chưng núi nầy.

Thái tử đặt gối tâu bày,
Họ cha tôi rày chánh Phạm Chân Long.

Mẹ là Dương thị Đoan Phong,

                                                
147 Thằng nầy thằng nào quân xách quách ra 倘尼倘�軍捇郭�: nó là ai 

vậy, quân bây kéo đầu nó ra ngoài. Xách quách. Xách ra liền.
148 Quát mắng, Bản Nôm viết 吒� sá mắng, sai nét. Xem chú cho câu 1495.
149 Nói đi cho thiệt 呐�朱實: nói ra cho đúng đi! Chữ đi có tính cách sai 
khiến.
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Ấy là hai họ, phải rày cùng chăng?”
Hai mụ nghe nói ngả lăn,

1410- Kinh hồn mất vía rụng rời tay chưn.
Hồi lâu định tính tứ chi,

Ôm chàng Thái tử một khi vào lòng.
Hột châu nhỏ đượm khăn hồng,
Ai ngờ ra nỗi thân ông làm vầy.
Vua cha chánh ngự thành tây,

Thân con võ gầy, nỡ nào bỏ đi150!
Hình dung ốm yếu gầy mòn,

Làm chi nên nỗi cơ hàn thân ông.
Nào khi nghiêm cẩn đền rồng, (25a)

1420- Đi thời kiếm bạc tán giong ngất trời!
Nào khi quân gia dầy dầy,

Bây giờ làm vầy, ông hỡi là ông!
Muông chim cầm thú trên rừng,

Đều sa nước mắt cùng ông phen nầy.
Vậy thời ông ngồi xuống đây

Lạy ông một lạy, bấy chầy cách xa.
Hai mụ thay mặt mẹ cha,

Tôi chịu lạy người, trời nào để tôi151.
Thái tử thôi mới hỏi rằng,

1430- Chẳng hay hai mụ lên đây việc gì?
Hai mụ đặt gối tâu quì,

Lên cưới nàng về, rồi lại rước ông.
Cùng nhau trở lại đền rồng,

Vâng lịnh cửu trùng nên phải ra đi.
Thái tử mới hỏi một khi,

Đem những vật gì, nói lại ta nghe.
Hai mụ đặt gối thưa bày,

Chúng tôi không mở ra nay biết gì.
Thưa ông, thời phải xem đi,

1440- Mở ra thời biết, chúng tôi hay gì!
Thái tử thấy nói ngùi ngùi152,

Ta mở ra rày coi những vật chi.
Thái tử nhiều nỗi sầu bi,

Thấy tiền một chục, có chi đâu là!
Dương Ngọc nước mắt nhỏ sa,

                                                
150 Con ốm quá sao mà không nhìn tới.
151 Hai bà  thay mặt cha mẹ tôi, bây giờ tôi nhân để cho hai bà lạy tôi nghĩa là
tôi vô phép, không được. 
152 Ngùi ngùi 嵬嵬 ở đây nghĩa là cảm động, xao xuyến lòng.
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Hổ ngươi vừa giận, đứng ngồi không yên.
Khổ thời chịu khổ mà thôi,

Một chục quan tiền, tôi chẳng có ham.
Đói thời ăn dãy khoai lang,

1450- Tôi chẳng có màng153 một chục tiền đâu!
Đền đài (25b) lầu các hết đi,

Mụ đem tiền về, nộp lại cho vua.
Dương Ngọc thốt ra lời nầy,

Dể hai mụ rày, chẳng biết tôi sao.
Dám xưng rằng tốt lành chi,

Ghe phen võng giá154 dù cao thiếu gì.
Tôi con phường rẫy quê mùa,

Phải tốt lành gì Thái tử  đắm sa,
Tháng ngày ở chốn rừng già,

1460-  Da đen, mặt lọ, sanh ra, dãi dầu.
Phần thời lọ mặt quăn đầu155,

Tốt lành chi đó, dám đâu ép người.
Ngất ngơ chưa nói đà cười,

Nết đi, nết đứng, nết ngồi cũng quê.
Lại thêm thô tục nhiều bề,

Một đồng chẳng đáng, huống gì mười quan156.
Nầy lời Dương Ngọc phân qua,

Cảm ơn lượng thánh người đà quản bao157

Đường trường diêu viễn sơn khê,
1470- Vua cho hai mụ cưới con mọi nầy.

Không tiền tôi cũng theo về,
Hễ con phường rẫy thấy tiền thời ham.

Tôi về sửa trắp nâng khăn,
Dâng ăn, sửa áo cho ông trong tòa.

Xấu thời chăn vịt chăn gà,
Giả gạo đội lúa, tưới hoa ngoài vườn.

Dầu không cũng muốn theo về,
Lọ là một chục quan tiền đã cao158.

                                                
153 Chẳng có màng 庄固幔: chẳng thèm, chẳng chịu, chẳng ham hố gì… 

Màng, bản nôm viết màn 幔.
154 Võng giá 輞駕, bản Nôm viết sai chữ võng.  
155 Mặt đem, tóc quắn xưa là xấu. Nàng Tam nương cũng thế nên bị mẹ đẻ
ghét muốn giết đi.
156 Một đồng chẳng đáng huống gì mười quan �銅庄當况姨�貫. Lại một 
câu xỏ xiên, miệng lưỡi của nàng! 
157 Cảm ơn lượng thánh người đà quản bao: 感㤙量聖�它廣包. quản 

bao 管包 đã được viết bằng quảng bao 廣包.
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Hai mụ khôn biết lẽ nào,
1480- Hổ ngươi bưng miệng, nhìn nhau mà ngồi.

Khen rằng tuổi mới mười ba,
Khôn ngoan hơn kẻ tám mươi (26a) trong đời.

Nghe lâu thấm thấm càng hay,
Hèn chi Thái tử đắm say trên nầy.

Càng nghe càng đắm càng sa,
Hai mụ ở lại đến ba bốn ngày.
Vua trông chẳng thấy mụ về,

Mụ lên mụ chết, khốn ta làm vầy!
Hay dâu rừng rẫy dữ thay,

1490- Giết thác mụ rày nên nỗi biệt tin.
Lịnh sai ba quân ra đi,

Kiếm thôi hai mụ bắt về cho tao!
Ba quân vâng lịnh khấu đầu,

Băng chừng lên đến thảo mao Dương Hồng.
Lẫy lừng quát mắng đông tây159,
Có lịnh cửu trùng bắt mụ hồi qui.

Mụ rằng tiểu chớ quở chi,
Tôi e nữa lại chẳng về mà thôi!
Dương Ngọc mới nói một lời,

1500-  Chẳng hay ba tiểu lên đây việc gì.
Tiểu rằng: Vâng lịnh cửu trùng,

Dạy bắt mụ về, người quở như mưa.
Chúng tôi gia tiểu ông xưa,

Tay chưn hầu hạ sớm khuya trong tòa.
Nay ông lên ở rừng già,

Trước đi thăm viếng, sau là việc quan.
Tưởng gần hay160 nỗi xa đàng,

Ba bốn ngày tràng, trong dạ không no.
Ta vào thưa với đức ông,

1510- Tiểu sai161 xin nhờ một bữa khoai lang.
Dương Ngọc bèn nói một lời,

Ăn mà hết mấy162 khoai lang đất nầy.
                                                                                                                                 

158 Dương Ngọc chỗ nầy nói kháy quá, tôi mất cảm tình với cô ta khi thấy cô
nói cái điệu nầy. 
159 Lẫy lừng quát mắng đông tây �棱��東西: quát mắng hùm hổ khắp 

nơi. Hai chữ lẫy lừng khiến cho ta dễ đọc là rẫy rừng. Chữ quát 咶 ở đây viết 

đúng, ở trên viết bằng sá mắng 吒� là sai nét hay là chữ mờ mất nét…
160 Tưởng gần ai dè xa. Hay 咍 tức hay đâu, dè đâu.
161 Tiểu sai : Quân lính để sai vặt. Còn gọi tắt là tiểu. HTC giải thích là tay sai. 
162 Ăn mà hết mấy 咹�歇�: Ăn đâu hết bao nhiêu đâu, đáng kể gì. 
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Trước sau chẳng có một ai163,
Nồi đây (26b) củi đó tiểu sai chịu phiền.

Tiểu rằng: Xin có thời hơn,
Chúng tôi chịu khó nấu ăn kẻo thèm.

Dương Ngọc vừa nói vừa cười,
Những tiểu nhà trời thèm khát khoai lang.

Trầu cau chẳng có tiểu ôi!
1520-Lá dương ta tạm làm trầu một khi.

Đường xa tiểu cũng thêm phiền,
Âu là ở lại, ta hầu đức ông.
Vua cha vò võ luống trông,

Lạ lùng tiểu sứ cũng không thấy về.
Đời ông cho đến đời cha,

Khoai lang nó quến người ta lạ lùng
Vua sai một đội quân xung

Lên núi Dương Hồng, bắt tiểu cho tao
Lại đòi hai mụ về rày

1530- Hỏi thử lẽ nào, nó ở làm chi?
Ba quân vâng lịnh ra đi,

Ba ngày lên đến sơn khê Dương Hồng164.
Hùng hào quát mắng tây đông,

Vâng lịnh cửu trùng bắt mụ hồi qui.
Lại bắt ba tiểu đem về,

Chớ khá huỡn chầy, tức tốc cho mau.
Dương Ngọc bước ra mừng chào,
Ba quân ở trào, quân mới lên đây.

Rẫy rừng non núi cỏ cây,
1540- Lấy chi mừng rỡ, quân rày mới lên.

Chiếu giường chẳng có quân ôi!
Mời quân tạm vậy áo tơi mà ngồi.

Gạo thời chẳng có quân ôi!
Mời ăn tạm vậy khoai lang đỡ lòng.
Quân rằng đương đói (27a) làm vầy,
Có khoai một bữa, cũng bằng ăn xôi.

Ba quân thôi mới bước ra,
Lạy ông cùng bà thương lấy chúng tôi.

Ba quân thôi lại đắm sa,
1550- Âu ta ở lại trên nầy hầu ông.

Ví dầu có về đền rồng,
Hầu vua cũng thể hầu ông trên nầy.

                                                
163 Nhà đơn chiết, không có người để sai vặt.
164 Dương Hồng: 
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Một người dể biến mấy nơi,
` Hầu ông trên nầy ta đặng ăn khoai.

Hầu vua canh giữ trong ngoài,
Hầu ông trên nầy, ta đặng thảnh thơi.

Vua trông chẳng thấy quân về,
Lạ lùng chẳng biết cớ chi đoàn nầy.

Quân nầy nó khéo gạt tao,
1560- Nếu mà sai nữa, ắt trào bỏ không.

Không ai hầu hạ đền rồng,
Làm vầy tao phải đắp giồng trồng khoai.

Thái tử mới nói cùng nàng,
Bậu đừng quyến luyến cho quân nó về.

Kẻo mà quân bỏ đền đi,
Không ai hầu hạ triều nghi đền vàng.

Ba quân trở lại đền rồng,
Nếu mà tưởng đến khoai lang lại buồn.

Lạy bà còn ở nguồn đào,
1570- Chúng tôi hồi trào, xa cách mặt ông.

Hai mụ trở về đền rồng,
Khấu đầu vọng bái cửu trùng thánh minh.

Tâu qua thánh đế chương tòa,
Nay tôi hai mụ vậy mà hồi qui.
Vua cha quát mắng trên ngai,

Hổ lang chẳng bắt mụ đi cho rồi! (27b)
Dương Hồng nay đã hết khoai,

Nên mụ cùng tiểu quân sai mới về.
Hai mụ đặt gối tâu quì,

1580- Lọ là vua phải quở tôi làm gì.
Phải mà vua lên rừng già,

Vua cũng bỏ tòa, huống gì với tôi.
Vua cha quát mắng vang dầy,

Những con phường rẫy ăn khoai khôn gì.
Khôn cùng hai mụ một khi,

Những đoàn mọi núi khôn gì mà khôn.
Hai mụ tâu trước đơn trì,

Tiền nàng Dương Ngọc trả về cho vua.
Đức vua ngự phán thành tây,

1590- Những loài mọi núi biết chi bạc tiền.
Nó quen yêu dấu khoai lang,

Núi non, chẳng biết bạc vàng là chi.
Truyền đòi thợ khéo đơn trì,

Đặng tao truyền dạy một khi lời nầy.
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Đòi thợ búa rìu vào đây,
Thợ đến dầy dầy tâu đòi việc chi.

Vua rằng lấy bố đơn trì,
May chăn cùng khố gởi lên rừng già.

Để con phát rẫy một khi,
1600- Lại rèn rìu rựa gởi rày cho tao.

Bỏ vào hòm tốt một khi,
Truyền quân thời gióng chiêng ba cho đùng165.

Đem lên đến núi Dương Hồng,
Thái tử non Bồng, trao lại con tao.

Ba quân vâng lịnh trào đình,
Tới đâu thời gióng chiêng ba đùng đùng.

Bước vào quì lạy đức ông,
Chúng tôi vâng lịnh (28a) cửu trùng lên  đây.

Lịnh dạy lên chốn rừng già,
1610- Đem thơ cho đến vậy mà ông xem.

Kín phong ai dám mở ra,
Thái tử nghe nói xót xa trong lòng.

Hai hàng lệ nhỏ ròng ròng,
Biết là cha mẹ có thương chăng là.

Gởi lên những vật xấu xa,
Làm cho hổ thẹn nhuốc nha dường nầy.

Nàng còn phát rẫy chưa về,
Âu là coi thử vật chi cho tường.

Tốt lành chi lại đợi nàng,
1620- Về thời hổ thẹn trăm đàng nhuốc nha.

Thái tử mới mở hòm ra,
Xem thấy khố cuốc khóc la vang trời.

Thấy chăn cùng khố rụng rời,
Lăn khóc vang trời chuyển động núi non.

Thiên sầu địa thảm bốn phương,
Muông chim cầm thú khá thương nhiều bề.

Trưa nàng đi rẫy mới về,
Hỏi ông Thái tử, quân lên việc gì.

Thái tử nói hết sự doan,
Dương Ngọc nước mắt chứa chan ròng ròng.

1631- Ghe phen khuyên lạy ông về,
Kẻo mà tất tưởi cơ hàn thân ông.

Bền lòng ông ở non Vân,
Người làm xấu hổ nhiều lần nhuốc nha.

                                                
165 Gióng chiêng ba cho đùng ���朱�: Đánh chiêng lớn cho thiệt lớn tiếng.
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Phải mình sanh ở rừng già,
Đêm thời chải tuyết, ngày thời  dầm sương.

Bỏ công phát rẫy một ngày,
Nàng đi hái trái trên non một mình.

Củ nần lại với chốc mao, (28b)
1640- Nàng liền bỏ vào lại với tam lang.

Chữ rằng nhựt trí hành tàng,
Đem về đền vàng Thánh đế ngự chơi.

Tư bề phong kín đòi nơi,
Thôi nàng mới bảo quân gia lời nầy.

Của chi có báu lắm thay,
Cho bằng vật nầy, quân chớ mở ra.

Điều về166 cho đến chương tòa,
Đem dâng Thánh đế vua cha cửu trùng.

Ba quân nghe dạy đều ngay,
1650- Trở lại đền rồng, lại gióng chiêng ba.

Đến đâu quát mắng người ta,
Đức vua mới hỏi quân gia điều gì.

Chẳng hay quân điệu vật chi,
Cho nên mà gióng chiêng ba dầy dầy.

Quân nhân bước lại tâu quì,
Chúng tôi đâu dám mở ra, biết gì.

Để về dâng trước đơn trì,
Nghiêm kín tư bề sau trước niêm phong.

Vua cha nghe nói mừng lòng,
Phán rằng có báu Dương Hồng đem dâng.
1661- Non cao có báu ngọc khuê167,

Thái tử lấy đặng đem về dâng ta.
Ta ngôi chánh trị quốc gia,

Nước ta có ngọc thời dân thái bình.
Truyền đòi văn võ thành đô,

Bá quan đài chế đều vô công đồng168.
Bá quan áp chật thành tây,

Tâu đức cửu trùng, đòi có việc chi.
Thôi vua mới phán chỉ huy,

1670- Có ngọc Thái tử đem về dâng ta.
Phải đòi (29a) cả tướng vào tòa,

                                                
166 Điều về調�: Đem về. Chữ điều nầy nghĩa như chữ điều trong điều binh調兵, 
nghĩa là đem binh đi đến chỗ cần thiết.
167 Chưa thấy vua nào hí hửng mà mất cảnh giác như vua nầy.
168 Đều vô công đồng 調無公同: đều đến họp, đều dự hội nghị. Chữ nầy gần đây một 
tôn giáo còn xài. 
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Đều xem cho biết thử là ngọc chi.
Thôi vua mới mở một khi,

Mở ra xem thấy những là tam lang.
Vua bèn bước xuống ngai vàng,

Ắt là khốn với tam lang phen nầy.
Nhưng còn hai ngăn một khi,

Mở ra ngày rày coi thử vật chi.
Ai ngờ những trái củ nần,

1680- Vua rằng điều lạ, khốn tao làm vầy.
Hãy còn ngăn nữa mà thôi,

Giở ra  phen nầy có mặt bá quan.
Những là tinh trái chốc mao,

Văn võ nội trào đứng dậy phân phô.
Đủ mặt văn võ thành đô,

Lịnh đòi cả tướng thời vô công đồng.
Rằng vua có ngọc Dương Hồng,
Trên non Thái tử đức ông gởi về.

Ai ngờ những trái củ nần,
1690- Cũng đòi cả tướng công đồng mà chơi.

Làm vua chánh trị ngôi trời,
Người không có kể tới ai là gì.

Việc nầy ta phải nói đi,
Bất chánh nhi cáo tuân tình hà vi.

Đức vua mới nói trước sau,
Tội ta đã đáng, trách đâu quần thần.

Thôi vua mới mở kho ra,
Đức vua chịu phạt mười ba cân vàng.

Lịnh thôi phán trước trào đàng,
1700- Nộp cho cả tướng trào thần một khi.

Triều thần thôi mới hồi qui,
Bá quan đàm đạo cùng nhau (29b) phen nầy.

Một mình vua mới nực cười,
Tội ta đã đáng dám hầu trách ai.

Bỡi ta gởi khố gởi chăn,
Nên nó đáp lại tam lang cũng vừa.

Củ nần lại với chốc mao,
Tao gẫm con nầy mưu kế cũng cao.

Suy đi xét lại trăm đường,
Nhưng mà tao chẳng tiếc vàng làm chi.

1711- Thôi vua ngẩm nghĩ trong lòng,
Ngẩm rằng khố với tam lang cũng vừa.

Phán hỏi hai mụ làm song,
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Hai mụ lên cưới rừng già ngày xưa.
Thấy ai khuya sớm vào ra,

Thấy cửa nhà nó có ai bạn cùng.
Hai mụ đặt gối tâu rằng,

Ở những rừng già cách trở sơn khê.
Nguồn cao nước độc một khi,

1720- Ai ở làm gì những chốn cỏ cây.
Vua rằng gẫm lạ lùng thay,

Mưu kế con nầy hơn kế Khổng Minh.
Phải chẳng kiêng có trào đình,

Tao lên coi thử con nầy dường bao169!
Hoàng Hậu mới nói thấp cao,

Làm vua sao dám bỏ đền mà đi!
Một ngày chẳng cách khỏi ngôi,

Thiếp xin thế mặt, ra đi phen nầy.
Đặng coi thử nó làm sao,

1730- Rồi về tâu lại nội trào vua hay.
Thôi vua mới phán bằng nay,

Lòng bà đã muốn đi nay, mặc bà!
Một trăm con mái chương tòa,

Đều theo (30a) nhà bà hầu hạ tay chưn.
Quần thần văn võ đông tây,

Theo hầu Hoàng hậu, lên non Dương Hồng.
Hoàng Hậu nước mắt ròng ròng,

Phen nầy lên thấy mặt con kẻo buồn.
Bấy lâu mẹ những luống trông,

1740- Vò võ trong lầu, con hỡi là con!
Suối đờn tiếng nhặt tiếng khoan,

Ba ngày vừa đến Dương Hồng một khi.
Quân gia hầu hạ Đông tây,

Dương Ngọc rừng già, còn hỡi chưa hay.
Thừa ưa vác mặt xem mây,

Chẳng biết Hoàng Hậu lên đây việc gì.
Xem mây văn trận một khi,

Hết thời trắc dĩ người thời đến đây.
Ta thời còn ở trên nầy,

                                                
169 Phải chẳng kiên có triều đình 沛庒坚固朝廷, Tao lên coi thử con nầy 

dường bao 蚤��此昆尼�包. Vì rằng còn việc triều chánh phải lo, nếu 
không thì ta đã lên đó coi thử con nầy nó như thế nào.  Kiêng, ngại sợ, bản 

Nôm viết bằng kiên 坚, giọng Nam.



    DƯƠNG NGỌC 53

Còn chàng Thái tử chưa hay việc gì!
1751- Mẹ chàng đã lên đến đây,

Vội vàng vác rựa mang khoai ra về.
Chàng về đã [đến] bên nhà ,

Ngoài thời xem thấy quân gia dầy dầy.
Đoái nhìn hình tướng dị kỳ,

Thằng nào lạ mặt đâu mà tới đây.
Quân gia hầu hạ dầy dầy,

Duyên sao để nó đến nơi hàng chầu170.
Hai mụ bước lại tâu bày,

1760- Đức ông, nào phải là ai đâu là!
Hoàng Hậu thiếp thiếp hồn hoa,

Tứ chi lạnh hết bằng nay rụng rời.
Một trăm con mái chương tòa,

Đỡ lấy nhà bà, kêu khóc đã vang.
Thái tử lăn khóc bằng (30b) non,
Nỡ nào mẹ lại lên ngàn bỏ con.
Gieo mình ngã xuống bên non,

Thác cho thấy mặt mẹ con sum vầy.
Chẳng thà mẹ ở lại đây,

1770- Bấy lâu mẹ chịu võ gầy cùng con.
Hai mụ xem thấy ngùi ngùi,

Vội vàng bèn đỡ đức ông vào lòng.
Hai hàng nước mắt ròng ròng,

Cay đắng trong lòng, thảm thiết cùng ông.
Một trăm con mái đòi đây,

Ôm ông mà khóc, kêu trời đã vang.
Kẻ nâng người quạt tưng bừng,
Một giây bà mới thở hơi ra rày.

Tứ chi máy động bằng nay,
1780- Trời ơi là trời, xa cách mặt con.

Con vua phát rẫy trên rừng,
Ai từng cắt ruột mà lòng chẳng thương.

Mở hòm lấy áo cho mau,
Đặng con tao mặc bấy lâu võ gầy.

Một mình con ở lại đây,
Nào nàng Dương Ngọc đi đâu vắng nhà.

Thái  tử đặt gối thưa qua,
Nàng đi phát rẫy rừng già trồng khoai.

                                                
170 Duyên sao để nó đến nơi hàng chầu 緣牢㡳怒典尼行朝:  Sao lại để nó

đến gần ta. Duyên sao 緣牢 là tại sao, cơn cớ gì mà.
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Thốt thôi, Dương Ngọc chưa về,
1790- Nàng còn ẩn bóng cội cây ngô đồng.

Ngồi mà bàn luận làm sao,
Người là Hoàng Hậu Chánh cung chương tòa.

Chàng thời gá nghĩa cùng ta,
Ta biết chào bà Hoàng Hậu là chi.

Mẹ thời lỡ mẹ một khi,
Bà thời cũng lỡ, ta suy tiếng nào!171

Phải (31a) ta có mặc áo đào,
Thời ta ra chào bằng mẹ mà chơi.

Gẩm mình rách rưới tả tơi,
Nữa người lại mắng quở tôi nhiều bề.

1801- Nữa người lại nói đặng ta,
Con kia, tao đẻ mầy ra bao giờ.

Hễ làm con người ở đời,
Cho sạch nước cản172 nữa người khỏi chê.

Người là Hoàng Hậu chương tòa,
Thiên hạ kêu bà, ta cũng kêu theo.

Thôi nàng mới bước vào nhà,
Chào bà Hoàng Hậu chương tòa mới lên.

Nầy lời Hoàng Hậu thốt ra,
1810- Mẹ lên rừng già xa giá rước dâu.

Bấy lâu chịu những thảm sầu,
Phen nầy mẹ mới rước dâu về đền.

Thốt thôi lấy cặp áo đào,
Trao cho Dương Ngọc con tao mặc rày173.

Xuyến vàng đeo lấy vào tay,
Kẻo mà rách rưới dãi dầu mẹ thương.

Dương Ngọc quỳ lạy thưa qua,
Bà cho tôi dám phụ đâu của bà.

Của bà hoàn lại cho bà,
1820- Tôi đâu dám chịu của tòa quốc gia.

Hoàng Hậu thôi mới thốt ra,
Áo trao chẳng mặc, vàng mà chẳng đeo.

Bây giờ mẹ biết làm sao,
Mẹ rước về trào, con có về chăng.

                                                
171 Suy nghĩ hay! Kêu mẹ thì chưa được phép sợ bị bắt lỗi vì phận mình hèn, kêu bà thì
xa cách quá. Khó cho bước đầu dử a!
172 Sạch nước cản �渃幹: Biết những điều căn bản lúc ban đầu . Không biết rành rẽ
nước cản ngựa trong cuộc chơi cờ tướng thì không thể đánh cờ được.   
173 Dương Ngọc con tao 楊玉昆蚤, tiếng gọi sao mà thân thiết, nghe cảm động như
khi bà nói tiếng đầu tiên với Dương Ngọc xưng bằng mẹ.
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Lụa là châu báu bạc vàng,
Đem lên cưới nàng, có khứng cùng chăng.

Dương Ngọc quì lạy thưa rằng,
Dể tôi muốn ở làm (31b) chi rừng già.

Chi bằng hưởng lộc quốc gia,
1830- Áo vua thời mặc, cơm trào thời ăn.

Đặng nhờ hài hớn sướng thân,
Còn hơn ở chốn non xanh ngàn đời.

Nhưng mà còn ngại một lời,
Thưa bà, tôi sợ thân tôi, những là.

Cưới thời có mẹ có cha,
Ai từng đi cưới một bà một tôi.

Thẹn thùng xấu hổ bà ôi!
Tôi muốn theo về sợ lịnh vua cha.

Quở tôi rồi lại quở bà,
1840- Con kia ai cưới về tòa làm chi.

Lại thêm hổ thẹn nhiều bề,
Khi đi thời dễ, khi về chỉn khôn.

Làm vua người chẳng bỏ đền,
Khiến tôi bỏ rẫy, tôi về làm sao!

Hoàng Hậu khôn nói lời nào,
Khen rằng đức hạnh thanh thao ngoan ngùy.

Hai  mụ bước lại thưa quì,
Mới đi đến đó thấy gì mà khen.

Ậy sao mà chẳng muốn về,
1850- Ở lâu lại bỏ  vua cha đền rồng.

Hoàng Hậu nước mắt ròng ròng,
Ôm nàng Dương Ngọc để ca vào lòng174.

Hai hàng châu lệ chứa chan,
Mẹ về đền vàng, con ở sao an.
Dương Ngọc lệ ứa hai hàng,

Thưa bà, há dể tôi gan dạ nào.
Lòng tôi cũng muốn theo về,

Nhưng mà ai thấy cưới dâu bao giờ.
Rước  dâu chẳng có coi ngày, (32a)

Rước về ngày rày thời cũng chẳng nên.
1861- Ví dầu phải bữa hành niên,

Cùng ngày sóc vọng, có nên điều gì!
Mắc tay Bát sơn cung Ly.

Dầu chẳng hề gì cũng sát mụ gia.

                                                
174 Để ca vào lòng 㡳���: Ôm vào lòng , tỏ tình thương. Ca � tức là ở tại, ở chỗ. Tiếng xưa.
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Hung ngày hung tháng những là,
Nàng dâu sát thác mụ gia đã  đầy.

Lạy bà xin hỡi về tòa,
Bằng vua thương  đến, lên  đây tôi về.

Lọ là cưới hỏi làm chi,
1870- Vua lên tôi về lại với đức ông.

Thấy lời nàng nói hết lòng,
Mẹ về đền rồng, con ở non hoa.

Hai hàng nước mắt nhỏ sa,
Kẻ về, người ở, ai mà chẳng thương.

Dương Ngọc bước lại thưa rằng,
Mẹ về đền rồng, biết lấy chi đưa.

Rẫy rừng đói khát sớm trưa,
Tôi xin gởi một bức thơ mẹ về.

Dương Ngọc thôi mới thưa rằng,
Đem về kính lạy vua cha cửu trùng.

1881- Kẻo mà lên đến dâu con,
Điều chi chẳng có, hóa ra vô tình.

Thôi nàng nói đức ông hay,
Tôi thời xấu nết, phải thân đờn bà.

Tháng ngày ở chốn rừng già,
Phải tôi chữ nghĩa ông mà chẳng hay

Thiếp xin nói với chàng rằng,
Cậy chàng phen nầy làm một bài thơ.

1889-Thái tử rằng chẳng tiếc chi,
Nhưng mà chữ nghĩa qua thời ít không.

Dương Ngọc thôi mới (32b) cười rằng,
Cậy ông chẳng làm tôi biết làm sao.

Đờn bà chữ nghĩa bao nhiêu,
Ta học theo người, ta viết chữ nho.

Cẩn phong một bức tâm thơ,
Trao cho Hoàng Hậu hồi trào dâng vua.

Lạy bà xin đem về tòa,
Kính dâng thánh đế vua cha cửu trùng.

Hoàng Hậu chịu lấy thơ phong,
1900- Nói cùng Thái tử đức ông lời nầy.

Con thời hãy ở lại  đây,
Mẹ về đền rồng can gián vua cha.
Họa người thương tới chăng là,

Người lên rừng già người hãy rước dâu.
Thốt thôi nước mắt thấm bâu,

Cầm tay Dương Ngọc, gởi con cho nàng.



    DƯƠNG NGỌC 57

Chớ lời nặng nhẹ, xin đừng,
Ở cùng khuya sớm nhờ nàng chốn ni.

Dương Ngọc nước mắt chảy ngay,
Lạy bà xin hãy làm khuây mà về.

1911- Phận quê ở chốn nguồn đào,
Chớ gan dạ nào, mà nỡ chẳng thương.

Hoàng Hậu trở lại tòa chương,
Ba ngày về đến đơn trì tâu vua.

Vua cha mới phán chỉ huy,
Ông sui rẫy gởi gì gì cho ta.
Nầy lời Hoàng Hậu tâu qua,

Có thơ Dương Ngọc gởi về cho vua.
Phải tâu Thánh đế đặng hay,

Sau là cả tướng thành tây đền rồng.
1921- Vua liền quát mắng đức bà,
Đem thơ con rẫy về tòa làm chi!

(33a) Ngày xưa nó đã gởi về,
Tam lang củ nần, huống lọ là thơ.

Đọc thời phải họa bấy giờ,
Khuyên bà chớ nói thơ thơ làm gì.

Bá quan đặt gối tâu quì,
Xin vua hãy đọc thơ thì mà nghe.

Ví dầu lầm lỗi điều chi,
Bá quan cũng chẳng nói gì mà lo.
1931- Ngày xưa là việc tại vua,

Khi không cất gánh mà mua lấy sầu.
Ngày rày là việc chư hầu,

Bá quan cả tướng nói người làm sao!
Thôi vua thấy nói  hết lòng,

Vậy thời ta đọc thơ nầy mà nghe.
Thôi vua mới mở phong thơ,

Xem qua xem lại việc gì chẳng thông.
Chữ mắc gẫm quá lạ lùng,

Tao coi cũng lắm không thông câu nào.
1941- Con nầy nó viết làm sao,

Học với thầy nào chữ mắc gớm ghê.
Bấy lâu tưởng dẫy khoai lang,

Chữ viết rõ ràng chẳng khác như hoa.
Truyền đòi hai trạng vào tòa,

Đọc thơ con rẫy cho tao nghe cùng.
Hai trạng chịu lấy thơ phong,
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Xem đi coi lại, chữ nào không thông175.
Vua liền quở trạng một khi,

1950- Đọc thơ con rẫy chẳng đi thay là176.
Hai Trạng đặt gối tâu qua,

Vua xem chẳng đặng, lọ là chúng tôi.
Bá quan văn võ nói cười,

Làm vậy thơ nầy (33b) ta biết làm sao!
Truyền đòi Hầu thị trong tòa,

Đọc thơ con rẫy cho tao nghe cùng.     
Thốt thôi, Hầu thị trong cung,

Vâng lịnh cửu trùng, nàng mới bước ra.
Trạng coi chẳng đặng những là,

Huống chi đờn bà đọc đặng cùng chăng.
1961- Coi thơ Hầu thị liền cười,

Khen ai viết chữ cũng tày hơn hoa.
Dầu mà Thái tử đền ta,

Viết cũng chẳng đặng chữ nầy mà trông.
Tôi đà biết chữ đức ông,

Nội trào cả tướng cũng không chữ nầy.
Đức vua mới phán rằng bây,

Thời bây hãy đọc thơ nầy mà nghe.
1968- Vậy có thơ rằng:

Giấy châu chữ ngọc,
Bút  ký nghiên vàng.

Nhựt nguyệt tam quang,
Đồng minh mấy khắc,
Rồng chầu mái bắc,

Phượng gáy hướng tây,
Trước kính vua cha,
Cửu trùng cao ngự.
Đạo làm nhân tử,

Hiếu nghĩa vi tiên.
Cả tướng nội trào,

Quần thần thảy thảy.
Đọc chớ khá cười,
Học hành chi tôi,

Mà hay chữ nghĩa.
Cực mình nên phải,

                                                
175 Chữ nào không thông 字�空通: Chẳng đọc được chữ nào. Trạng còn thua con rẫy!  
176 Đọc thơ con rẫy chẳng đi thay là 讀�昆�庄�台�: Đọc thơ của người ở rẫy bái 
quê mùa mà còn chẳng được thay. Đọc chẳng đi, bây giờ còn nói đọc không chạy, tức 
không đọc được. 
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Than thở vài lời.
Kẻo người nói tôi,

Rằng thời cao cách.
Lâm tòng đói rách,

Phát rẫy trồng khoai.
Việc ấy ở ai.

Khiến nên cơ hội.
Ghe phen khuyên nói,

Thái tử chẳng về.
Tốt lành chi tôi,

Nên người sa đắm.
Tôi nói cũng lắm, (34a).
Người quyết chẳng nghe,

Người là con trời,
Tôi đâu dám đuổi.
Một ngày nễ nghĩa,

Thủy thổ quốc vương.
Lòng vua có thương,
Sai người  lên rước.

Đem về lầu gác,
An dưỡng tháng ngày.

Kẻo bỏ con trời,
Ra thân đày đọa.

Thân tôi chẳng khác,
Như thể phù dung.

Chịu những thảm thương,
Trăm điều xấu hổ.
Phận sanh non núi,

Phát rẫy trồng khoai.
Phải tôi lịch sự,

Ở chốn trường an,
Trong trướng ngoài màn,

Làm chi ở rẫy.
Vua cho hai khố,

Thời cũng ưng lòng.
Ơn lịnh cửu trùng,
Phải sao chịu vậy!
Người lên mà rước,

Đặng Thái tử về.
Kẻo bỏ sơn khê,

Con vua phải đọa.
Làm người thời có,
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Bĩ cực thới lai.
Xưa Giới Tử Thôi,

Hỡi còn chử dạ.
Còn không thăm viếng,

Mất cũng chẳng tìm.
Mặc lượng thánh minh,

Dể ai dám cãi.
Kẻo người lại nói,

Sự nọ nỗi kia,
Muôn việc bỡi trời,

Thánh hoàng sáng tỏ.
Bút ghi, nay thơ.

Thơ thôi, vua phán rằng bây.
1970- Thơ nó làm vầy, tao phải ra đi.

Mượn người ngồi thế lấy ngôi,
Ta cầm chẳng đặng, tao đi phen nầy.

Bá quan đặt gối tâu bày,
Nào ai dám thế ngôi rày cho vua.
Đức ông mới phán chỉ huy, (34b)

Truyền đòi nội phòng cẩn thủ cho tao.
Đi năm ba bữa thời về,

Rước chàng Thái tử đông cung rừng già.
Bá quan văn võ trào ca,

1980- Nửa thời ở lại, nửa thời đi theo.
Lịnh đòi hiệu Mão vào đền,

Thế năm ba bữa trẫm đi rừng già.
Hiệu Mão đặt gối tâu qua,

Vua đi cho chóng cho mau mà về.
Đặng coi sửa trị triều nghi,

Đặng tôi giao vị, tôi về việc quan.
Triều đình văn võ tâu qua,

Tân quân kế trị hiệu rằng vua Ngang177.
Bấy lâu ở tả hành lang,

Đương ngôi cộng trường ai cũng đều mơ.
1991- Nầy đoạn vua mới phán ra,
Thành đô kiệu tán dầy dầy ra đi.
Ba ngày đến núi Dương Hồng,

Vua ngự kiệu vàng, tả hữu đôi bên.

                                                
177 Cũng hơi ngộ nghĩnh cái việc nầy, cai trị tạm thời mà cũng lên ngôi, tân quân có

hiệu đàng hoàng. Tác giả cũng khâm lắm cho vua mới là vua ngang 昻[xương�].
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Thái tử đặt gối tâu qua,
Con chào Vương phụ ngự lên rừng già.

Vua cha xem thấy thương thay,
Ai ngờ ra nỗi thân con võ gầy,

Đêm ngày dặc dặc sầu tây,
Thương con phen nầy, cha phải tìm lên.

2001- Đem con về chốn đền rồng,
Lễ vật cụ túc178, rước mầy cùng dâu.

Dương Ngọc bước lại tâu quì,
Tôi chào Vương phụ bệ rồng mới lên.

Vua cha mới phán sự duyên,
Cha lên đây cưới dâu tiên đem về.
Bạc vàng lễ vật (35a) báu thiên,

Rước con về đền, con có về chăng.
Dương Ngọc bước lại tâu rằng,

Dễ tôi179 muốn ở rừng già làm chi.
2011- Chữ rằng: Chi tử vu qui180,

Làm thân con gái phải đi theo chồng.
Cha già mẹ yếu trăm đông,

Nếu mà lấy chồng, lại bỏ mẹ cha.
Tôi về nhờ lộc trào ca,

Dễ tôi lại bỏ mẹ cha sao đành.
Thôi vua mới phán lời nầy,

Rước con về thành, ông bà về theo.
Thiếu chi vàng bạc báu châu,
Ông bà lên kiệu mà đi về đền.
2021- Giá thú bất khả luận tài,

Mạc phân quí tiện, thánh hiền đã phân181.
Bây giờ người còn chẳng thương,
Đến nữa về tòa, người ở làm sao.

Thôi vua chẳng biết lẽ nào,
Nói cùng Dương Ngọc thấp cao lời nầy.

Vua rằng: Cha đã cạn lời,
Mời ông sui rày, khá tạm lên xe.

Cơ hàn đói rách lắm thay,
Chịu lụy cùng người, tiên hỡi là tiên!

                                                
178 Lễ vật cụ túc 礼物具足: Lễ vật đầy đũ.
179 Dễ tôi �碎: nhóm từ xưa, nay đã không còn dùng, có nghĩa lẽ nào tôi lại…. Nhóm 
từ nầy dùng 05 lần trong toàn tác phẩm chứng tỏ rất thông dụng thời đó. Dể tôi có thể
coi như là cách nói đơn giản của dể gì tôi, cùng nghĩa nhưng cách dùng hơi khác.
180 Chi tử vu qui之子于歸, chữ trong Kinh thi nói về chuyện con gái đi về nhà chồng.
181 Bây giờ vua mới nói câu nầy. Miệng nhà vua có khác!
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2031- Bá quan cười nói đông tây,
Làm vầy cũng muốn sanh con mà nhờ.

Hùm voi, tây tượng hằng hà,
Hổ lang ác thú chạy ra chật đồng.

Lạy bà lại với đức ông,
Ra về đền rồng, biết thuở nào lên.
Dương Ngọc nước mắt thấm bâu,

Ta về đền rồng, từ giã chúng ngươi.
(35b) Khoai lang trồng hết khắp nơi,
Cho bây ăn uống, chớ ai tranh giành.

2041- Phần tao cặm lấy ba giồng,
Biết sau có khỏi khoai lang chăng là182.

Phân thôi, nước mắt nhỏ sa,
Kẻ về người ở, ai mà chẳng thương.

Nàng rằng đã lạy thời thôi,
Chớ đừng bịn rịn, chúng ngươi trở về.

Đem nhau trở lại sơn khê,
Hổ lang ác thú trở về non cao.
Bá quan cười nói cùng nhau,

2050- Kìa họ nhà gái đưa dâu trở về183.
Con mười tám nước thời chê,

Cưới con phường rẫy đem về triều nghi.
Tuần nầy vua một hóa rồng,

Kẻo mà can gián cửu trùng chẳng nghe.
Bá quan bàn luận cười chê,

Vua cùng Hoàng Hậu chưa hay việc gì.
Ba ngày về đến đơn trì,

Chị hầu bà mụ một khi ra mừng.
Vợ chồng về tới đền rồng,

Đặt bày rượu cúc trà thông khuyên mời.184

2061- Đờn ngâm ca xướng dầy dầy,
Đủ no mỹ vị185 chật đầy báu yêu.
Cơm hòe rượu hạnh đem dâng,

Hằng Nga trỗi chập đờn ca khuyên mời.

                                                
182 Để dành cho mình ba giồng. Sau nầy lại có chuyện xài. Người đọc thế hệ nầy sang 
thế hệ khác cho rằng Dương Ngọc có tài tiên tri. 
183 Mỉa mai, đời nào chẳng có kẻ nhìn bề ngoài để chê bay người khác. Chỉ thú rừng 
mà nói rằng họ đàng gái, các quan thâm thật!
184 Rượu cúc trà thông �菊茶椿 là những thức uống thông dụng thời xưa. Thơ
Nguyễn Trải nhắc nhiều lần. 
185 Đủ no mỹ vị  ��美味: Đầy đủ các thức ăn ngon. Đủ no �� là tiếng xưa, nay 

còn lại no � trong nghĩa no bụng, tức đầy đủ cho cái bụng.  
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Trên lầu trống điểm ba giùi,
Chim quyên trở khắc tái hồi tiệc thu.

Dương Ngọc bước lại thưa rằng,
Còn mơ màng thấy bỗng đâu ba nàng,

Trên thời cài dắt trâm vàng,
Mặc áo y thường (36a) hiển hiện bước ra.

2071- Đi thời hoa nở hai hàng,
Đứng đâu thơm nức mùi hương lạ lùng.

Cửu Thiên Huyền Nữ là ta,
Vâng lời Thái Thượng, báu truyền Như Lai.

Xuống truyền diệu pháp cho nàng,
Đằng vân giá võ ngày rày thông hay.

Thiên thơ một bức trao tay,
Lược thao đồ trận thông hay ai tày.

Thuở xưa nàng ở thượng thiên,
Cung tiên thứ nhứt cùng nhau vui vầy.

2081- Bỡi vì đày đọa xuống đây,
Giã nàng còn ở, ta hồi Linh Tiêu.

Thiên thơ quả thiệt làm song,
Chiêm bao một phút rõ ràng như y.

Đồng hồ nhặt thúc trở mau,
Chuông reo trống điểm trên lầu tan canh.

Thái tử mới bước vào tòa,
Lấy trâm cùng áo nhiễu tàu đem ra.

Đại hồng long ẩn tăng sa,
2090- Thứ kia thứ nọ gấm hoa rất nhiều.

Nầy đây mặc thích ý nàng,
Những là trâm ngọc xuyến vàng thiếu chi.

Dương Ngọc mới thốt cùng chồng,
Khuyên chàng hãy cất của nầy vào kho.

Cơm vua chưa dám ăn no,
Lọ là mặc lấy áo trào làm chi!

Về đây tôi hãy còn nghi,
Bao giờ trọn nghì nên nghĩa sẽ hay.

Bấy lâu còn chịu võ gầy,
Bây giờ vội mặc áo người làm chi!

2101- Thái tử mới nói  vân vi, (36b)
Cùng nàng Dương Ngọc một khi lời nầy.

Bây giờ bậu đã về đây,
Sự nguyệt hoa nầy, bậu nói làm sao.
Hành phòng hoa chúc giường nầy,

Kẻo mà qua chịu tiêu hao bấy chầy.
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Dương Ngọc thấy nói mỉn cười,
Vợ chồng là nghĩa lâu dài trăm năm.

Vội chi những việc ăn nằm,
Hãy còn lo nỗi khúc nôi trăm đường.

2111- Hương xông xạ ướp chi tôi,
Nên người gấp vội toan lời giao ca.

Xin chàng thứ lại cho ta186,
Đôi ba năm nữa nguyệt hoa mặc lòng.

Từ nàng về đến đền rồng,
Bá quan công đồng, triều sĩ bảo nhau.

Vào tâu thánh đế chương tòa,
Quần thần văn võ xưa nay trọn nghì.

Ai từng con rẫy rước về,
Phong làm Chánh hậu triều nghi cửu trùng.

2121- Chém thời vua chém cho xong,
Ai từng con rẫy chánh cung bao giờ.

Quần thần nộp chức mà ra,
Kẻo mà hổ thẹn quân gia nhiều bề.

Đức vua nghe nói thêm phiền,
Phán cùng cả tướng bá quan lời nầy.

Ta thời lên rước về đây,
Tuy là một ngày cũng nghĩa dâu con.

Thiên tử mạc khả hí ngôn,
Triều thần thấy vậy nộp quyền mà ra187.

2131- Đủ mặt văn võ trào ca,
Đều thời nộp chức mà ra tức thì.

Đem nhau (37a) về sạch thành tây,
Triều thần cả tướng sao đành bỏ ta.

Bấy lâu hưởng lộc quốc gia,
Bây giờ mà nỡ bỏ ta cho đành,
Dầu mà nội cung, ngoại thành,

Không ai canh giữ, vắng tanh trong ngoài.
Vua cha chánh ngự nội đền,

    Vợ chồng Thái tử nhựt trình những lo.
2141- Canh phủ thôi lại canh kho188,

                                                
186 Xin chàng thứ lại cho ta 嗔撞次吏朱些: Xin hãy dung thứ cho em chút! Em chưa 

sẵn sàng, xin chàng nghĩ lại. Lời khẩn cầu để xin điều mình muốn.
187 Vua trước hai ngã đường, chọn dâu Dương Ngọc hay chọn quần thần. Vua đã chọn 
con dâu vì muốn mình giữ lời hứa. Quần thần thiệt là vô lý chỗ nầy, chuyện dâu của 
vua thì mắc mớ gì đến các quan mà cho rằng mình mất mặt và từ chức đồng loạt. 
188 Dương Ngọc và Thái tử hằng ngày phải lo liệu tất cả công việc của các quan trước 
đây.
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Đã canh viện chánh, lại lo công đường.
Bá quan ở chẳng hết 1òng,

Triệu mười tám nước hội đồng đánh vua189.
Đem thơ sang đến Tần vương,

Kẻ qua nước Nguỵ, người đi nước Tề.
Nước Hàn, nước Tấn, đều vô,

Nước Yên, nước Trịnh, bốn bề cất binh.
Nước Tống, nước Sở, nước Trần,

Đều sang vây thành, vấn tội Minh công.
2151- Tần vương thôi mới mở thơ,

Đủ mười tám nước, đọc thời đều nghe.
Vậy có thơ rằng:

Tôi nay cả tướng,
Ở nước Minh công,
Tên là Sầm Hưng,
Làm quan Tiết chế.
Kiêm tri thủy bộ,

Năm bảy muôn binh,
Hết sức trung thần,
Thờ vua trọn đạo.

Ai ngờ vua lại,
Ra kẻ hôn quân.

Cưới con thứ dân,
Về làm hoàng hậu.
Triều đình chê xấu,

Can gián không nghe.
Vua quyết một lòng,
Cưới con xóm rẫy.

Muốn sao đặng vậy,
Chẳng kể đến ai.

Đã lỗi luật trời, (37b)
Nhẹ trong phép nước.
Mọi điều sau trước,
Kính lạy chư vương,

Các lẽ hản tường,
Thảy trong thơ ấy.
Cẩn tấu  - Nay thơ:

Tần vương ngự phán rằng bây,
Thơ gởi làm vầy ta phải cử binh.

Dầy dầy như cát sa hà,

                                                
189 Kêu gọi 18 nước cùng nhau hợp sức đánh vua.
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Đủ mười tám nước bằng nay xuất hành,
Ta nay hỏi tội Minh Công,

Đủ mười tám nước đông tây rần rần.
Trẩy qua hơn cát hà sa,

Trống chiêng chuyển động sơn khê khắp ngàn.
Đến vây chặt hết  thành trung,

Binh tướng trùng trùng như thể mây bay.
2160- Thôi vua nằm nghỉ chưa hay,

Còn đương giấc điệp thành tây mơ màng
Đêm khuya vắng vẻ đền vàng,

Chiêm bao xảy thấy một nàng xinh thay!
Trên đầu cài giắt trâm vàng,

Mình vận áo thường yểu điệu phương phi.
Tôi là dâu cũ thượng thiên,

Xuống cùng Thái tử chẳng nên vợ chồng.
Tuy là trái phận tơ hồng,

Một ngày cũng nghĩa cha chồng trăm năm.
2171- Ngày mai có giặc đến thành,

Đủ mười tám nước đông tây vây thành.
Kiếm phương lánh tử đào sinh,

Kẻo nữa lụy mình, mách bảo vua hay.
Thốt thôi, biến mất trên mây,

Đức vua thức dậy, mới hay tỏ tường.
Ngùi ngùi nước mắt nhỏ rơi,

Trách lòng văn võ trào ca xa gần. (38a)
Cơm ta nỡ lại hại ta,

2180- Gà ở một nhà bôi mặt đá nhau.
Truyền đòi Hoàng Hậu mau mau,
Chị hầu, bà mụ, cho tao bảo cùng.

Lại đòi Thái tử chương tòa,
Lên voi bạch tượng trốn ra khỏi thành.

Thái tử tâu lịnh phụ hoàng,
Tôi vào nói với, thử nàng làm sao.

Ở đi hai lẽ dường nào,
Đặng cho ta biết mà lo mưu gì.
Vua cha gầm chuyển lầu tây,

Ca xướng mặc mầy, tao trốn cho xong.
2191- Vua cùng Hoàng Hậu chánh cung,
Lên voi bạch tượng thẳng xông lên ngàn.

Tư bề tên bắn đã vang,
Ta lên trên ngàn cho khỏi vòng quân.
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Còn ông Thái tử trong thành,
Giặc đà vây phủ xung quanh dầy dầy.

Nàng ôi! Toan liệu làm sao,
Giặc có trong ngoài mà hỡi còn ca!

Trống chầu mất bảy còn ba,
2200- Qua đà mất vía, bậu ca nỗi gì!

Nếu chàng sợ giặc một khi,
Chàng chẳng nên vì thánh đế trị dân190.

Không còn cả tướng triều thần,
Còn hai thằng mọi ở cùng mà thôi!

Con ra coi thử dường nào,
Thử giặc đã đến gần mà hay xa.

Thôi hai thằng mọi lén ra,
Súng bắn vào tòa như thể mưa bay.
Hai mọi lăn xuống đền rồng, (38b)

Tuần nầy một thác chẳng còn chi đâu.
2211- Đủ mười tám nước chư hầu,

Đều tới vây phủ trước sau đền vàng.
Vua cha cùng mẹ đền rồng,

Cỡi voi bạch tượng đã đi lên ngàn.
Thái tử mới nói vân vi,

Nàng ôi! Còn ở làm chi trong đền.
Đủ mười tám  nước phủ vây,

Ta lẻn ra rày theo dõi vua cha.
Nầy lời Dương Ngọc thốt ra,

Bây giờ về đền, còn bảo đi đâu.
2221- Ông rước tôi về làm dâu,

Rồi ông lại đuổi tôi đi phương nào.
Qua thời đã sợ hết hơi,

Sao bậu còn hỡi vui cười nỗi chi.
Thốt thôi lăn xuống đơn trì,

Vội vàng Dương Ngọc đỡ thì lấy ông.
Xin chàng an tỉnh thành trung,

Giặc thời mặc giặc, xin ông chớ phiền.
Nghĩ nào đỡ xuống bồng lên,

Ấy là phải tội bảy mươi ba đời.
2231- Ngồi nghe chiêng trống dầy dầy,
Thái tử trong tòa nước mắt như mưa.

Nầy đoạn con ngựa Hồng Hoa,
Ghe phen cả tướng anh hùng nhảy lên.

                                                
190 Hai câu nầy hay. Hèm kém thì làm sao trị nước được.
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Hồng Hoa cắn thác ra ma191,
Dương Ngọc thôi mới thốt ra lời nầy.

Trời sanh có chúa có tôi,
Có mầy nên giặc phủ vây tư bề,

Dương Ngọc thôi mới nói ra,
Mặc ý lòng mày, muốn cắn cũng ưng.

2241- Tao con phường rẫy mới về, (39a)
Quần thần cả tướng, nộp quyền mà ra.

Trở lòng phản bội quốc gia,
Nội thành còn một mình ta trong nầy.

Một ngày cũng nghĩa áo cơm,
Huống chi bậu chẳng đền ơn cửu trùng.

Ví dầu bậu có cắn qua,
Đào Viên sát mã giết mà dụng binh.

Ngựa hồng nghe nói dùn mình,
Cúi đầu lẳng lặng hai chưn xịu quì.
2251- Cúi đầu vâng lịnh tiên nương,
Trả ơn trả nghĩa trả khi nhọc nhằn.

Nàng nhảy lên lưng ngựa hồng,
Vai thời mang trống tay thời gióng chiêng.

Một mình cỡi ngựa hồng đào,
Tay cầm cờ phất xông ra ngoài thành.

Sầm Hưng đem tướng anh hùng,
Mong xông vào thành sát hại Minh công.

Xông vô vừa đến cửa thành,
Gặp nàng quát mắng Sầm Hưng hỡi mầy!

2261- Áo cơm, lòng ở chẳng ngay,
Giục ngựa hồng rày đạp chết Sầm Hưng.

Thôi nàng xông ra ngoài thành,
Trên cật ngựa hồng192, ta gióng chiêng ba.

Đủ mười tám nước gần xa,
Lo chi vào tòa, ta bắt Minh công.
Thôi quân vây phủ bốn phương,

Lo chi vào bắt Minh công trong tòa.
Nàng nào cỡi ngựa Hồng hoa,

Tướng mạo đờn bà mà chẳng xưng danh.

                                                
191 Hồng Hoa cắn thác ra ma 紅花哏托�麻: Con ngựa Hồng Hoa cắn chết hết người 

nào nhảy lên muốn cởi nó. Bản Nôm chép lầm Hồng Hoa紅花 thành Dương Ngọc楊

玉. 
192 Trên cật ngựa hồng ��馭紅, tức trên lưng ngựa. Cật ngựa �馭: lưng ngựa. Thơ
Tôn Thọ Tường: Cật ngựa thanh gương vẹn chữ tòng.
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2271- Tay thời nàng phất cờ xanh,
Rằng tao chẳng biết xưng danh là gì!
Muốn đánh (39b) thời bây đánh đi,

Nào biết là gì mà nói cùng bây.
Mạnh Tông tức giận lắm thay,

Cầm hai trái núi  hai tay quăng nàng.
Dương Ngọc thấy núi bay ngang,

Lấy chưn đá núi, núi bay biệt ngàn.
Mạnh Tông tức giận căm gan,

Mắng rằng đảng tử làn đan193 phép nhà.
2281- Hóa nên tẩu thạch phi sa,

Mạnh Tông xem thấy gẫm đà lạ thay!
Dương Ngọc hóa phép một khi,

Bốn bề gió tạnh mây hòa thinh không.
Dương Ngọc lại hóa phép ra,

Cầm linh kim đẩu đánh mà Mạnh Tông.
Mạnh Tông đã hết phép tài,

Biến làm con mọt chun vào trong cây.
Dương Ngọc thấy vậy mới hay,

Phóng hỏa bèn đốt đầy non cháy bừng.
2291- Mạnh Tông thấy vậy kinh hồn,

Hóa làm con cá lội ngay giang hà.
Nàng rằng hết phép tao tha,

Còn tướng nào nữa, chẳng ra tranh cường.
Đủ mười tám nước chư hầu,

Những tướng uy cường, sao chẳng ra đây.
Trống hồi Tử Tư giận thay,

Truyền đòi cả tướng phủ vây đánh nàng.
Dương Ngọc hóa phép vội vàng,

Bắt đặng bốn tướng dẫn mà vào doanh.
2301- Đủ mười tám  nước phủ vây,
Nàng có một mình tả đột hữu xông.

Ngùi ngùi trách chúa sơn lâm194,

                                                
193

Làn đan: hổn hào, phạm thượng, vô phép, mạo muội. Làm điều gì quá cái vị thế
của mình. Tuồng hát bội Kim Long Xích Phụng có câu: Ríu quì trước bệ tiền, Làng 
đan nơi gác hạ.. Tuồng Nhạc Hoa Linh có câu: Làn đan tấu trước triều đô, Mong nạp 
lời khổ gián. HTC giải thích bằng lờn dễ, vô phép (con nít lên ba không kiêng kẻ lớn). 
Đây chỉ sự nhúng nhường của người dưới khi nói chuyện với kẻ trên trước. Từ cổ làn 
đan thấy nhiều trong các tuồng hát bội. Vì gần gũi với lời nói, tuồng còn chứa giữ

nhiều từ cổ mà trong văn thơ cùng thời khó thể có như dộng 洞 là tâu, cốc 谷 là biết, 

nấy 乃 là đưa cho, một � là hoàn toàn...Thơ Nguyễn Trãi: Làn đan ướm hỏi khách lầu 
hồng/ Đầm ấm thì thương kẻ lạnh lùng/ Ngoài ấy ví còn áo lẻ/ Cả lòng mượn đắp lấy 
hơi cùng. Một số nhà chú giải Ức Trai thi tập đọc là loàn đan, không đúng.
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Giặc vây hằng hà sao chẳng (40a) giúp ta.
Sơn lâm nghe lịnh nhà bà,

Hùm trẻ hùm già đâu đó kéo đi.
Câu đương, dịch mục nội rừng,

Cai đình, thủ khoán, kéo nhau dầy dầy.
Đức bà ta xuống bị vây,

Ta ở trên nầy, ta chẳng có hay.
2311- Ấp dưới chí những ấp trên,
Lấy số mà kể195 hơn ba bảy ngàn.

Toán số mà kể vô chừng,
Hùm trẻ hùm già đông đã nên đông.

Bầy voi nghe lịnh rừng già,
Chiêu tập trẻ già lớn bé đều đi.

Voi tàu tiến trước một khi,
Còn voi bồ cóc nhỏ thì đi sau,

Hồng hoàng, cao các kêu nhau,
Đức bà bị giặc, xuống mau giúp bà.

2321- Quân ta kể đặng ngàn ba,
Mày xanh mắt đỏ ghê đà chỉn ghê.

Quân ong nghe lịnh nhà bà,
Kéo nhau bay xuống gần xa chật đồng.

Ong kim, ong sắt, ong đồng,
Bầy ong vò vẽ tiên phong đầu đoàn.

Những là ong lá ong bầu,
Cùng là ong lỗ, một đoàn theo sau.

Thôi nàng lại trách Thủy Tề,
Long vương Động đình bao nỡ bỏ ta.

2331- Giặc vây bốn phía hằng hà,
Nỡ nào ngồi vậy cho yên những là.

Long vương truyền quân dọn thuyền,
Mau mau lên giúp chúa tiên phen nầy.

Hà Văn, Hà Diện, Hà Thân, (40b)
Mỗi chiếc thuyền rồng hò hét chuyển vang.

Chúng ta đánh bộ chưa quen,
Ta xin đánh thủy, có nên chăng là.

Thôi nàng lại vái Thượng thiên,
Mẹ là Hoàng hậu, vua cha Ngọc Hoàng.

2341- Nỡ nào lòng lại bỏ con,
Thầy là Thái thượng, ở trên cõi trời.

                                                                                                                                 
194 Bản Nôm viết lâm sơn林山, nghĩ là khắc lộn.
195 Lấy số mà kể �数麻計: tính theo đầu.
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Đã đày con xuống đầu thai,
Giặc vây trong ngoài, ngồi đứng sao an.

Ngọc Hoàng nghe nói động lòng,
Nổi ba tiếng lịnh, đền rồng ra đi.

Xem cho biết sức con ta,
Đủ mười tám nước, đánh mà đặng chăng.

Dương Ngọc rao khắp tây đông,
Nghe ba tiếng lịnh vậy mà quân ôi!
2351- Quân mười tám nước đòi nơi,

Chẳng biết con Trời, ta chịu thác oan196.
Kìa quân cao các, thành hoàng197,

Hổ lang đón bắt, thác oan đã nhiều.
Muôn binh vỡ chạy đông tây,

Đem nhau vào núi, lên rày đặng chăng.
Ai ngờ lại có quân ong,

Đua nhau nó cắn mặt lưng xưng vù.
Ắt là chịu chẳng đặng đâu,

Mình mẫy đã nát, cùng ong phen nầy.
2361- Tuần nầy ắt thác mà thôi,

Quân nhân kíp chạy, tách vời xuống sông.
Đua nhau vỡ chạy đùng đùng,

Ai ngờ là nỗi xuống sông thêm phiền.
Dương Ngọc hóa ra một cầu,

Rộng dài trăm bước dể đâu cho tày!
Có đâu đã rủi (41a) lại may,

Ta đặng cầu nầy chạy hãy cho mau.
Đùng đùng kẻ trước người sau,

Kịp chạy qua cầu vừa đặng nửa sông.
2371- Ai ngờ có quân thủy long,
Nàng mới rút cầu, ai nấy đều trôi.

Sa cầu trôi khắp đầy sông,
Có quân thủy tề đánh giúp gần xa.

Quan binh thác chẳng còn ai,
Các vua châu lệ ròng ròng nhỏ sa.

Bỡi ta nghe lời Sầm Hưng,

                                                
196 Chẳng biết con trời, ta chịu thác oan 庄别昆�些�托�, vì không biết Dương 
Ngọc là con gái nhà Trời, được Trời giúp cho nên quân mười tám nước phải thất trận, 

chết dễ dàng. Chết oan 折�: Chết dễ dàng mà mình không ngờ. Câu nói không rõ ràng 
ở chữ ta. Xin nhơn đây nói lại rằng, truyện thơ càng không rõ ràng trong câu cú, càng 
mất vần mất điệu  thì chúng ta càng dễ tin rằng đó là tác phẩm xuất hiện sớm trong lịch 
sử.
197 Thành hoàng城皇 đây là hồng hoàng紅皇 chăng?
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Cho nên binh tướng rùng rùng tổn hao.
Bây giờ ta liệu làm sao,

Phải chịu hàng đầu họa có may sanh198.
2381- Dương Ngọc mới hỏi chư vương,
Làm sao không đánh, đầu hàng làm chi.

Nào là mười tám chư hầu,
Tướng mạnh binh ròng xin đánh mà chơi.

Cúi đầu chịu tội, Bà ôi!
Chư vương chẳng dám, tội tôi đã lầm.

Xin bà tha thứ một phen,
Chúng tôi chẳng dám hai lòng nữa đâu!

Nàng rằng: Ta cũng dong cho,
Ta tha các nước, chư vương đều về.

2391- Thôi nàng trở lại bệ giai,
Giả chúng bây về non núi làm song.

Thôi nàng mới bước vào đền,
Thấy chàng Thái tử nằm rên chẳng ngồi.

Nàng bèn rén lại tâu bày199,
Thưa ông hãy dậy, còn sầu nỗi chi.

Giặc đà lui hết tư bề,
Chớ nào Vương phụ, đức bà đi đâu.

(41b) Chớ nào bà mụ chương tòa,
Chớ nào con mái quân gia vắng đền.

2401- Xin ông hồi tỉnh cho yên,
Đặng đem xa giá lên ngàn rước vua.

Nầy đoạn Thánh đế thành đô,
Chạy lên đến núi Dương Hồng Mao Nguyên,

Tạm vào hang đá ẩn thân,
Chờ tin Thái tử, Chúa tiên đền rồng.

Có quân cao các đông tây,
Lại chờ nghiêm nhặt giúp rày đức vua.

Nầy đoạn ba giồng khoai lang,
Vốn thiệt của nàng phát rẫy xưa kia.

2411- Ba giồng bà giặm còn đây,
Khoai lang trồng thuở xưa kia hãy còn.

Có đâu đã đói lại may,

                                                
198 Phải chịu hàng đầu họa có may sanh 沛�寒投祸固埋生: Hi vọng sống sót được 

nếu chịu đầu hàng. Hàng, bản Nôm dùng hàn 寒.
199 Rén lại tâu bày 練吏奏排: Đi ren rén đến để tỏ lời. Chữ 練 còn có thể đọc lén, 
nhưng rén diễn tả ý đi nhè nhẹ, tỏ lòng kính trọng, không muốn làm kinh động nhưng 
đến gần cho người kia thấy, còn lén thì không.
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Đói ba ngày rày, ta tạm khoai lang.
Đức vua thấm ý mỉn cười,

Ở lâu ăn giống khoai lang hóa thèm.
Ví dầu châu báu bạc vàng,

Đến khi đói lòng chăng lại khoai lang.
Hai mụ đặt gối tâu quì,

Ngày xưa lịnh quở chúng tôi dầy dầy.
2421- Rằng bây sa đắm khoai lang,

Bây giờ vua  lại yêu dùng khoai lang.
Hoàng Hậu thảm thiết sầu bi,

Thái tử đơn trì, sanh tử khôn hay.
Hỡi còn tha thiết thương con,

Bỗng đâu xa giá đã gần bên non.
Ngỡ là mẹ chẳng thấy con,

Hay đâu con lại kiếm tầm lên đây.
Thái tử bước lại tâu bày,

Rước cha cùng mẹ (42a) trở về thành đô.
2431- Vua cha phán hỏi duyên do,
Giặc, ai dẹp đặng cho nên mà về.

Thái tử bước lại tâu quì,
Một mình Dg Ngọc, ai mà dám đương!

Địch mười tám  nước binh cường.
Có một mình nàng dẹp hết đông tây.

Vua cha nghe nói thương thay,
Dâu tao làm vầy, thời cũng nên dâu.

Giả ơn các thú theo chầu,
Lấy chi đáp nghĩa xưa sau thỏa tình,

2441- Thôi vua trở lại đền rồng,
Chị hầu, bà mụ, thành trung trông chừng.

Bá quan văn võ xa gần200,
Vào hết trong tòa, chịu tội Minh công.

Chúng tôi lỗi phép xin dong,
Từ rày biết đặng, một lòng xin tha.

Đức vua ngự phán điện tiền,
Mặc lòng Dương Ngọc dâu tiên, biết gì!

Bây giờ Trẫm biết làm sao,
2450-Tha giết lẽ nào, thời tại dâu ta.

Dương Ngọc đặt gối tâu qua,
Thưa cha xin thứ trào thần bá quan.

Chớ còn tụ tập quấy loàn,

                                                
200 Xa gần 賖�: Bản Nôm viết lộn vị trí, thành �賖 gần xa.
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Nữa sau đừng trách kiếm trời không dong.
Đều hoàn cựu chức cho rày,

Thìn lòng ái quốc201 ưu quân trọn nghì.
Truyền đòi con cháu Sầm Hưng,

Đặng ta phong chức phong quyền một khi.
Đua nhau kéo tới dầy dầy,

2460- Gần xa  tề tựu tại đền Minh công.
Dương Ngọc mới hỏi quần thần, (42b)

Họ nó mấy người khá kể ta nghe.
Dương Ngọc mới nói lời nầy,

Nào là nội ngoại phong quan cho mầy.
Chúng quân tâu hết mọi lời,

Họ nội nó rày đặng bảy trăm ba.
Thôi quân đặt gối thưa quì,

Họ ngoại nó rày đặng một trăm ba.
Dương Ngọc chép miệng liền cười,
Họ nó đông rày mới dám bội quân.
2471- Mới ban nội ngoại chức nầy,

Đêm ngày gánh nước tưới rày vườn hoa.
Trăm ba họ ngoại nó rày,

Chức phong chăn ngựa ngoài tòa hôm mai.
Ông cha bây đã công dày,

Bội quân phản quốc, thời bây đặng nhờ202.
Bao nhiêu văn võ thành đô,

Hoàn phong cựu chức rày lo vào chầu.
Đức vua mới phán trước sau,

2480- Nói cùng Thái tử đặng hay lời nầy,
Xưa cha đi bói cùng thầy,

Thuở mới nghén mầy bói cùng thầy Viên.
Thầy Viên rằng lấy bần nhân,

Cha liền tức giận mới đoan cùng thầy.
Bây giờ thiệt quả như lời,

Ta phải sai người lên chợ Hoài Dương.
Rước thầy về tới đền rồng,

Đặng cha phong chức phong quan cho thầy.
Thầy Viên có lịnh theo vào,

Chẳng hay Thánh thượng đòi tôi việc gì.
2491- Đức vua mới phán chỉ huy,

                                                
201 Thìn lòng ái quốc 辰�愛國: Giữ lòng yêu nước. Thìn lòng nghĩa như chử dạ字胣, 
đều là từ xưa.
202 Đây như một lời dạy, một lời chế diễu. Chức phong chăn ngựa khiến ta nhớ tới chức 
Bậc Mã Ôn của con khỉ Tề Thiên.
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Lời đoan thua thầy, phải rước về đây.
Hỏi thầy (43a) muốn làm chức chi.

Đặng trẫm viết sắc viết bằng phong cho.
Thầy Viên đặt gối tâu quì,

Chức quan hoàn lại tôi xin làm thầy.
Lịnh nghe thầy tấu cạn lời,

Vàng ròng ba nén ban thầy hồi hương.
Thôi vua còn ngự tòa chương,

Trẫm nay tác lớn tuổi đà bảy mươi.
2501- Trao cho Thái tử trị vì,

Đặng ta tiêu sái vân am thanh nhàn.
Xuất gia đầu Phật trên ngàn,

Nhường ngôi thiên hạ tân vương trị vì.
Truyền đòi văn võ triều nghi,

Tôn chàng Thái tử trị dân trong đời.
Thìn lòng áo bả giày gai203,

Xuất gia đầu Phật vừa hai ông bà.
Vợ chồng Thái tử lệ sa,

Con ở chương tòa, cha lại non cao204.
2511- Truyền quân kiệu tán sắp bày,
Dương Hồng chốn cũ cha lên tu hành.

Chị hầu bà mụ trong đền,
Theo cùng trọn đạo chúa tôi ông bà.

Dương lão thôi mới thốt ra,
Nói cùng Dương Ngọc con ta lời nầy.

Bây giờ tuổi đã trăm hai,
Đến số cha rày tuổi đặng trăm tư205.

Chừng nầy còn tưởng nên hư206,
Tuổi quá lão Bành bao quản tuyết sương.

2521- Nói cùng cha mẹ theo đi,
Xuất gia đầu Phật lên non cùng người.

Dương Ngọc nghe nói rụng rời,
Đôi hàng châu lệ nhỏ sa (43b) ròng ròng.

                                                
203 Thìn lòng áo bả giày gai 辰�袄把�荄: Chịu sống cuộc đời đơn giản, áo giày đều 
làm bằng những chất liệu rẽ tiền. 
204 Con ở chương tòa, cha lại non cao 昆於章座吒吏�高: Con nhà cao cửa rộng, 
cha ở nơi đèo heo vắng vẻ. Câu nói thiệt là cảm động.  
205 Trăm hai ��, trăm tư ��, cũng như những con số khác trong toàn truyện Thơ
Con Rẫy nầy chỉ có tính cách tượng trưng, không chính xác, ta không thể tính toán dựa 
trên đó. Điều nầy cũng đúng với năm tháng trong truyện nỏi tiếng Lục Vân Tiên.
206 Chừng nầy còn tưởng nên hư 澄尼群想年虚: Già rồi không đòi hỏi gì nữa. Đã
hiểu rõ lẽ tấn thoái của cuộc đời.  
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Cơ hàn non núi mấy đông,
Ở chốn Dương Hồng hẩm hút nuôi nhau.

Bây giờ lộc cả quyền cao,
Cha mẹ nỡ nào mà lại bỏ con.

Tôi lập am tự cho gần,
Đôi bên cha mẹ đốt hương phụng thờ.
2531- Đặng mà cho biết nắng mưa207,
Bữa mặn bữa lạt con thơ cho đành208.

Lão ông rằng chẳng can chi,
Nay con an phận, cha đi tu hành.

Cha con đều đặng danh thơm,
Cha hưởng lộc trời, con dự ngôi sang.

Thốt rồi, gậy chống lên đàng,
Vợ chồng Thái tử khôn cầm đặng đâu.

Tân quân chánh trị ngai rồng,
Đủ mười tám nước đều sang phục tòng.

2541-  Bốn phương thiên hạ đòi nơi,
Trẻ già ca xướng vui đà nên vui.

Mẹ cha ở chốn rừng xanh,
Xe loan tán phượng lên chơi rừng già.

Chị hầu, bà mụ, Chánh cung,
Lên am Vân tự viếng thăm ngày rày.

Dương Ngọc thôi mới thốt ra,
Xưa thiệt rừng già, nay thiệt trường an209.

Tòa vàng gác ngọc chan chan210,
Thanh long bạch hổ đôi bên đang chầu.
2551- Châu tước, huyền vũ trước sau,

Xem chốn Dương Hồng hơn quá trường an.
Thuở xưa cả tướng211 cười chê,

Lấy con phường rẫy ăn khoai    x      x212.
                                                

207 Cho biết nắng mưa 朱别�� là được biết [cha mẹ mình] có bịnh hoạn gì không.
208 Bữa mặn bữa lạt con thơ cho đành �漫�落昆�朱仃: Để con được vui lòng 

phụng dưỡng cha mẹ cơm nước mỗi ngày. Chữ lạt viết bằng lạc落, giọng Nam.
209 Xưa thiệt rừng già, nay thiệt trường an 初實棱��實場安: Xưa là chỗ xa xôi, 

rừng rậm, bây giờ là nơi đô hội vì đã có mình lên xuống thăm viếng cha mẹ. 
210 Tòa vàng gác ngọc chan chan: 座鐄各玉滇滇. Nhà cửa đẹp đẽ, sang trọng thiệt là 

nhiều. Chan滇, tiếng xưa có nghĩa là nhiều, như chứa chan, chan hòa. Chan chan 滇

滇: thiệt là nhiều, nay còn dùng khi nói về nắng: nắng chan chan. Nắng đổ lửa. Cao Bá

Quát: Trời nắng chan chan, người trói người. Génibrel viết chan: 真
211 Cả tướng cười chê 竒相唭吱: Mọi người đều chê cười, khinh khi. Cả竒: tiếng chỉ

hết tất cả. Cả tướng竒相 có thể là dịch chữ quần thần群臣.



    DƯƠNG NGỌC 77

Bây giờ đều cũng lên ngàn, (44a)
Thanh thao lầu gác213 xinh đà quá xinh!

Thạnh thôi rồi lại đến suy,
Bá quan văn võ triều nghi đều cười.

Thốt rồi trở lại triều trung,
Vua cùng Hoàng Hậu phản hồi tòa chương.

2561- Sanh đặng Thái tử dung nghi,
Mặt hoa thớ thớ214, trăm đường thông hay.

Năm sau215 sanh đặng một nàng,
Mặt hoa mày liễu, phương phi khác thường.

Đức bà xem thấy thương thay,
Phước lành sanh đặng hoàng nam trong đền.

Hoàng Hậu mới nói lời nầy,
Con một cháu bầy bỏ thuở long đong216.

2569- Nay đà khoẻ trị nghiệp hồng,
Phước nhờ đặng hưởng vậy mà nay thơ217.

HẾT QUYỂN 
HẠ

                                                                                                                                 
212 Tiếc thay hai chữ nầy bản Nôm lem luốt không đọc được. Tình trạng văn bản quyển 
Dương Ngọc như vậy tương đối tốt, chỉ mất có hai chữ! Nhiều quyển được giữ ở Thư
Viện Pháp Quốc, Paris, được đóng gáy quá cận chữ, mỗi tờ đều mất 4 câu là thường, 

chẳng hạn như Bích Câu Kỳ Ngộ碧溝奇遇 hay Lâm tuyền Kỳ Ngộ林泉奇遇.
213 Thanh thao lầu gác清滔搂各: Lâu đài đẹp xinh. Génibrel: lời thanh thao tức lời 
nói duyên dáng.
214 Mặt hoa thớ thớ �花次次: Vẻ đẹp hân hân, vẻ xinh tươi. Thớ thớ次次, tiếng xưa.
215 Năm sau �� viết chữ Nôm không chuẩn, đáng lẽ phải là ��.
216 Con một cháu bầy bỏ thuở long đong 昆沒招排補課竜冬: chỉ có một con nhưng 

được nhiều cháu, đã qua khỏi lúc cực nhọc khó khăn. Chữ cháu � bản Nôm dùng 

chiêu 招, không chuẩn. Cũng có thể lầm do thợ khắc lầm bộ thủ扌 với chữ tử子.
217 Nay thơ ��: Hai chữ cuối một bức thơ, như kính chào theo cách nói bây giờ. Chữ
nay thơ dùng ở đây, cuối quyển truyện, tác giả coi như lời chào từ giả được gởi trực 
tiếp đến độc giả, và quyển truyện đến đây là hết. 
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